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MỞ ĐẦU 
 

Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào) có nguồn tài nguyên 

thiên nhiên phong phú, với diện tích rừng rất lớn. Tuy nhiên, đến 2001, độ 

che phủ rừng chỉ còn còn 41% . Do vậy, Chính phủ đã tăng cƣơng cƣờng 

trồng rừng để nâng độ che phủ lên 47%. Tập đoàn cây rừng trồng phổ biến ở 

Lào là: Các loại keo tai tƣợng, keo lá tràm, tếch, bạch đàn. Bạch dàn trồng ở 

Lào có 2 loại: Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) và bạch đàn 

đỏ (Eucalyptus urohlylla Dehn.) chiếm 80 % diện tích rừng trồng. Theo báo 

cáo của Bộ Nông - Lâm nghiệp Lào (2014): Diện tích rừng trồng bạch đàn 

đầu tƣ của Nƣớc ngoài 54.722 ha, của các hộ gia đình 1.467 ha, do Nhà Nƣớc 

đầu tƣ trồng là  56.189 ha. Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehn) 

là loài cây thích hợp với điều kiện khí hậu đất đai của Lào, nên đƣợc trồng 

nhiều nhất. Công ty Burapha Agroforestry Co., Ltd (BAFCO) và Công ty Oji 

& Sojitz (Nhật Bản) đã đầu tƣ về cây rừng trồng bạch đàn gồm diện tích hơn 

50 nghìn ha, với sản lƣợng hơn 420.000 m
3
/năm. 

Gỗ Bạch đàn trắng rừng trồng đƣợc khai thác để đƣa vào chế biến làm 

ván ghép thanh, sản xuất đồ gỗ, nhƣng tỷ lệ lợi dụng rất thấp. Ở Lào, để sản 

xuất 1 m
3
 ván ghép thanh cần đến 6 - 6,5 m

3
 gỗ tròn, cao gần gấp 2 lần so với 

các loài gỗ khác. Nguyên nhân chủ yếu là gỗ sau khi xẻ và sau khi sấy, bị biến 

dạng và nứt quá nhiều cần phải loại bỏ. Hiên nay, ngƣời ta đã đƣa ra nhiều 

giải pháp, nhƣ: chọn giống, cho cây chết đứng, biến tính bằng vi sóng, keo 

dán, nén ép... hoặc chọn giải pháp sấy, tuy nhiên, chƣa giải pháp nào thực sự 

có hiệu quả cao.  

Để góp phần giảm tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu gỗ bạch đàn khi gia công, 

cần thiết phải có nghiên cứu có hệ thống về cấu tạo, tính chất vật lí và công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ xẻ gỗ. Tiêu hao nguyên liệu gỗ chủ yếu là do biến 

dạng và nứt mà nguyên nhân chủ yếu là ở khâu xẻ và khâu sấy. Nhƣng, nếu khâu 

xẻ không tốt, dù khâu sấy có hợp lí, gỗ xẻ sau sấy vẫn bị nứt và biến dạng. 
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Sử dụng gỗ Bạch đàn trắng trong sản xuất đồ mộc xuất khẩu tại Lào 

hiện nay là nhu cầu cấp thiết, vừa đem lại giá trị kinh tế để tiếp tục trồng mới, 

nâng cao thu nhập cho ngƣời trồng rừng, vừa hạn chế khai thác rừng tự nhiên. 

Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ về thực trạng sử dụng nguồn nguyên liệu này 

cho thấy, tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu còn rất thấp so với các loại nguyên liệu 

khác do một số đặc điểm của gỗ Bạch đàn trắng và do trình độ công nghệ hiện 

có của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc 

phục một số đặc điểm bất lợi trong sản xuất đề mộc xuất khẩu của gỗ Bạch 

đàn trắng là một hƣớng đi vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn, 

góp phần nâng cao giá trị kinh tế của gỗ Bạch đàn trắng nói riêng và gỗ rừng 

trồng nói chung; từ đó góp phần ổn định an sinh xã hội bền vững. Đặc biệt 

qua đó giúp các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh lâm sản thực 

hiện đúng chỉ thị số 15 của Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc CHDCND Lào ký 

ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc nghiêm cấm khai thác gỗ rừng tự nhiền, 

xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ trên địa bàn toàn quốc. 

Để giải quyết một phần vấn đề đó, nghiên cứu về phƣơng pháp xẻ để 

giảm thiểu biến dạng và nứt của gỗ xẻ là một trong những hƣớng ƣu tiên hiện 

nay, cho nên, đề tài "Nghiên cứu một số yếu tố của công nghệ xử lý biến 

dạng gỗ xẻ Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehn) bằng phương 

pháp xẻ” là một hƣớng đi đúng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Nghiên cứu về cây Bạch đàn trắng 

1.1.1. Phân bố và sử dụng cây Bạch đàn trắng 

Bạch đàn (Eucalyptus) là cây bản địa ở Úc (Australia). Trên thế giới, có 

rất nhiều loài cây bạch đàn, hơn 800 loài và 138 chi, đƣợc trồng rộng rãi trên 

90 nƣớc trên thế giới, với vùng phân bố rộng, phân bố tự nhiên tập trung chủ 

yếu ở Australia, Malaysia và Đông Âu [27]. 

 

Hình 1.1.Vùng phân bố của bạch đàn (Eucalyptus) ở Úc 

Chỉ có 2 loài phân bố tự nhiên trong khu vực Malaysia (New Guinea, 

Oluccas, Sulawessi, quần đảo Lesser Sunda và Philippines). Một vài loài có 

biên độ sinh thái rộng, phân bố trong khu vực kéo dài từ miền Bắc nƣớc Úc 

đến miền Đông Malaysia. Những nghiên cứu gần đây đã phát hiện đƣợc 

khoảng trên 10 loài có phân bố ở miền Nam New Guinea. Ngƣời ta cho rằng, 

việc điều tra, nghiên cứu, khai thác các thảm thực vật rừng gió mùa và các 

savan tại khu vực rộng lớn phía Đông Nam của các vùng Đông Nam Á chắc 

chắn sẽ còn phát hiện thêm nhiều loài mới nữa thuộc chi Bạch đàn [9]. 

http://www.anbg.gov.au/cpbr/WfHC/Eucalyptus-camaldulensis/Eucalyptus-camaldulen
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Hình 1.2. Vùng phân bố tự nhiên của Bạch đàn trắng 

 (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) 

Bạch đàn trắng là một trong số ít loài cây gỗ có khả năng thích nghi cao 

với nhiều dạng khí hậu khác nhau, từ khí hậu nhiệt đới đến á nhiệt đới và ôn 

đới; từ bán ẩm đến nửa khô hạn. Bạch đàn trắng là loài cây chịu đƣợc nhiệt độ 

cao lẫn nhiệt độ thấp, nhiệt độ bình quân cao nhất của tháng nóng nhất từ 29 

o
C đến 35 

o
C (thậm chí đến 40 

o
C)  và nhiệt độ bình quân thấp nhất từ 11

o
C 

đến 20 
o
C (thậm chí xuống đến 3 

o
C). Bạch đàn trắng sống đƣợc nơi cực hạn 

lẫn nơi sẵn nƣớc, rễ ăn sâu, chịu ngập và chịu mặn ngắn ngày, Bạch đàn trắng 

chịu đƣợc 4 - 8 tháng khô hạn, lƣợng mƣa trung bình năm thích hợp từ 1.000 

mm đến 1.500 mm. Trong tự nhiên, Bạch đàn trắng mọc chủ yếu dọc theo các 

triền sông suối và cả trên đồi dốc thoải. Bạch đàn trắng có sức đề kháng khá 

tốt, sinh trƣởng phát triển nhanh, liên tục, có sức đâm chồi mạnh, có khả năng 

tỉa cành tự nhiên tốt, không để lại vết sẹo trên thân [29; 13]. 

Với đặc điểm sinh học phù hợp với nhiều vùng khí hậu khác nhau trên 

Thế giới, Bạch đàn trắng là một trong số ít những loài cây gỗ đƣợc nhiều 

nƣớc chọn và nghiên cứu trồng thành rừng tập trung với diện tích lớn nhằm để 
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cung cấp gỗ nguyên liệu. Ngoài ra, do Bạch đàn trắng còn có thể sinh trƣởng 

và phát triển cả ở những nơi mà nhiều loài cây gỗ khác khó có thể sống đƣợc 

nên loài này cũng còn đƣợc nhiều nơi chọn để trồng thành đai bảo vệ, phủ xanh 

ở những vùng có điều kiện đất đai, khí hậu khắc liệt. Tuy nhiên, Bạch đàn trắng 

thích hợp trồng trên đất phù sa, không thích hợp với đất núi đá vôi, là loài điển 

hình mọc ven sông suối nhƣng vẫn gặp  trồng ở vùng khô [29]. 

Tài liệu của FAO (1979) [29] đã thống kê, Bạch đàn trắng là loài cây 

gỗ đƣợc trồng rất rộng rãi, nhất là ở vùng khô và bán khô, trong vùng nhiệt 

đới, chủ yếu với giống có xuất xứ từ bắc Ôxtrâylia. Ngay đầu Thế kỷ XIX, 

nhận thấy những giá trị của Bạch đàn trắng trong việc cung cấp gỗ củi và 

nguyên liệu giấy sợi, Nêpan đã nhập giống về nghiên cứu trồng thử nghiệm 

và đã sau này đã phát triển khá mạnh.  Italia cũng đã tiến hành nghiên cứu thử 

nghiệm từ rất sớm, ngay từ năm 1870. Tuy diện tích trồng Bạch đàn trắng của 

Italia không lớn nhƣng đã đƣợc duy trì ổn định từ hàng chục năm nay. Vào 

năm 1867, Pakistan và sau đó Uruguay, Achentina cũng bắt đầu nghiên cứu 

gây trồng Bạch đàn trắng. Năm 1884, Thổ Nhĩ Kỳ, Ixraen tiếp cận với việc 

nhập nội Bạch đàn trắng để gây trồng, sau này đặc biệt Ixraen khá thành công 

trong việc gây trồng và phát triển Bạch đàn, trong đó có Bạch đàn trắng. Vào 

cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, hàng loạt các nƣớc châu Phi cũng đã tiến 

hành nghiên cứu để trồng, sau đó đến các nƣớc Địa Trung Hải. Braxin và một 

số nƣớc Nam Mỹ phát triển rất mạnh việc gây trồng Bạch đàn vào những năm 

70, 80 của Thế kỷ XX.  

Cũng theo số liệu thống kê của FAO (1979) [29], đến năm 1974 trên 

Thế giới đã có khoảng 4 triệu ha rừng trồng Bạch đàn nói chung, sản xuất ra 

khoảng 6 triệu m
3
 gỗ hàng năm, chủ yếu là gỗ có kích thƣớc nhỏ. Gỗ Bạch 

đàn rừng trồng đặc biệt đã góp phần to lớn trong việc giải quyết vấn đề thiếu 

chất đốt, thiếu gỗ xây dựng ở các nƣớc đang phát triển. Đến năm 1995, tổng 
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diện tích rừng trồng Bạch đàn, trong đó có Bạch đàn trắng ở các nƣớc nhiệt 

đới đã lên đến gần 10 triệu ha, hàng năm sản xuất đƣợc trung bình khoảng 

150 triệu m
3
 gỗ. Các nƣớc nhƣ Braxin, Ấn Độ, Chi Lê, Nam Phi là những 

nƣớc đứng đầu về diện tích rừng trồng Bạch đàn. Cũng theo FAO (1979) [28], 

phần lớn rừng trồng Bạch đàn trắng đều có luân kỳ kinh doanh ngắn, khoảng 

7 - 10 năm, riêng ở Tây Ban Nha kéo dài đến 14 - 15 năm. Năng suất rừng 

trồng Bạch đàn trắng rất khác nhau, ở vùng nhiệt đới khô thƣờng chỉ đạt 5 - 

10 m
3
/ha.năm với luân kỳ kinh doanh 10 - 20 năm, nhƣng ở những vùng có 

khí hậu ẩm hơn thì năng suất cao hơn khá nhiều. Ví dụ, ở Thổ Nhĩ Kỳ, 

Achentina, Ixraen năng suất có thể đạt 20 - 25 m
3
/ha.năm, thậm chí đến 30 

m
3
/ha.năm. 

Hiện nay, rất nhiều loài đã đƣợc đƣa trồng tại nhiều khu vực ngoài 

vùng phân bố tự nhiên của chúng. Nhiều dải rừng Bạch đàn đã đƣợc hình 

thành ở Lào; các nƣớc lục địa châu Á; các nƣớc nhiệt đới, cận nhiệt đới châu 

Phi, khu vực Địa Trung Hải và miền Nam châu Âu; đến các khu vực Nam và 

Trung Mỹ. Ở Việt Nam, một số loài đã đƣợc nhập và trồng tƣơng đối rộng rãi 

[9], nhƣ: 

- Bạch đàn timo (Eucalyptus alba Reinw. ex Blume, 1827. Tên đồng 

nghĩa: Eucalyptus leucadendron Reinw. ex de Vriese, 1856). 

- Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehnh., 1832, tên đồng 

nghĩa: Eucalyptus rostrata Sch., 1847). Một vài địa phƣơng ở Việt Nam còn 

gọi là Bạch đàn camal, Bạch đàn Úc, Khuynh diệp đỏ. 

- Bạch đàn chanh (Eucalyptus citriodora  Hook., 1848, còn có các tên 

đồng nghĩa: Eucalyptus melissiodora Lindley, 1848; Eucalyptus variegata 

E.V. Mueller, 1859; Eucalyptus maculata Hook. var. citriodora (Hook.) 

Bailey, 1900; Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson, 

1995). Có nơi ở nƣớc Lào và Viêt Nam còn gọi là Bạch đàn đỏ. 
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- Bạch đàn uro (Eucalyptus urophylla S.T. Blake, 1977, còn có tên 

đồng nghĩa: Eucalyptus alba auct. non Reinw. ex Blume, Eucalyptus 

decaisneana auct. non Blume). 

 - Bạch đàn long duyên (Eucalyptus exserta F.v. Muell., 1859), có nơi ở 

nƣớc ta còn gọi là Bạch đàn liễu. 

- Bạch đàn lá nhỏ (Eucalyptus tereticornis J.E.Smith, 1975, tên đồng 

nghĩa: Eucalyptus subulata Cunn. ex Schauer, 1843; Eucalyptus insignis 

Naudin, 1891; Eucalyptus umbellata (Gaertner) Domin (1928) non Desf.). 

- Bạch đàn đỏ (Eucalyptus robusta Smith., 1793, tên đồng nghĩa: 

Eucalyptus multiflora, 1812). 

- Bạch đàn vỏ dày (Eucalyptus deglupta Blume, 1849, tên đồng nghĩa: 

Eucalyptus multiflora Rich. ex A. Gray non Poir. (1854); Eucalyptus 

naudiniana F.v. Mueller, 1886; Eucalyptus schlechteri Diels, 1922). 

Từ năm 1904, nhà vật lí ngƣời Pháp Dr. Brochet đã phát hiện một cây 

bạch đàn ở Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai. Hình nhƣ đó là cây bạch đàn xanh 

(Eucalyptus globulus) cao 15 m, đƣờng kính 13 cm. Tuy nhiên, các nhà lâm 

nghiệp thuộc thế hệ trƣớc có ý kiến cho rằng bạch đàn đƣợc đƣa vào Việt 

Nam từ những năm đầu của thập niên 30.  

Trong những năm 1959-60, với chủ trƣơng "Phủ xanh đất trống đồi núi 

trọc’’, hạt giống của các loài bạch đàn long duyên (E. exserta), Bạch đàn 

trắng (E. camaldulensis), bạch đàn đỏ (E. robusta), bạch đàn chanh (E. 

citriodora), và bạch đàn xanh (E. globulus) đƣợc nhập từ tỉnh Quảng Tây, 

Trung Quốc. 

Một số rừng bạch đàn đƣợc thiết lập ở nhiều tỉnh trung du phía Bắc, 

đặc biệt nhƣ ở Vĩnh Phú, Hà Bắc, Bắc Thái, Quảng Ninh [9; 39]. 

Thời kì 1960 - 1975, một số loài bạch đàn nhƣ bạch đàn long duyên (E. 

exserta), bạch đàn lá nhỏ (E. tereticornis), bạch đàn đỏ (E. robusta), bạch đàn 
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chanh (E. citriodora) và Bạch đàn trắng (E. camadulensis) đã đƣợc nhập 

trồng tại nhiều khu vực miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam. Riêng rừng 

bạch đàn long duyên (E. exserta) có thời kì đã lên tới 40.000 ha [9]. 

Từ những năm 70, Bạch đàn trắng đƣợc tiếp tục nhập vào Việt Nam, 

Bạch đàn trắng đƣợc trồng phổ biến phục vụ cho hai dự án lớn là PAM và 327 

phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Tại Việt Nam, cây Bạch đàn trắng đƣợc di 

thực đến và hiện có nhiều giống cây trồng khác nhau: Bạch đàn trắng Nghĩa 

Bình, Bạch đàn trắng Bắc Trung Bộ, Bạch đàn trắng Nam Trung Bộ… Bạch 

đàn trắng đƣợc nghiên cứu sử dụng làm nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy, 

ván sợi… có một số công trình nghiên cứu sử dụng trong sản suất đồ mộc, 

nhƣng chƣa đƣợc nghiên cứu sau về sử dụng phƣơng pháp xẻ trong hạn chế 

khuyết tậ để sử dụng trong công nghiệp sản xuất đồ mộc. 

Lào là một nƣớc còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa 

dạng, trong những năm gần đây rừng tự nhiên bị khai thai thác để đóng góp 

vào công cuộc phát triển cơ sở hạ tầng của đất nƣớc; do đó làm cho diện tích 

rừng tự nhiên bị giảm xuống nghiêm trọng. Theo điều tra của Cục quản lý tài 

nguyên rừng Lào (2015), diện tích rừng cả nƣớc 15.95.601 ha, chiếm 46,74 % 

diện tích, trong đó phân chia thành 3 loại chính: Rừng đặc dụng có diện tích 

4.705.809 ha, chiếm 29,49 %; rừng phòng hộ 8.045.169 ha, chiếm 50,43 % và 

rừng sản xuất 3.203.623 ha, chiếm 20,08 %. Đó là con số thông kế mới nhất 

về diện tích rừng trên cả nƣớc, trong đó chƣa tính diện tích các loại rừng trồng 

khác [55; 56]. 

Hiện tại Lào đã và đang trồng nhiều loại cây nhƣ: Cây tếch, cây keo tai 

tƣợng, keo lá tràm, keo lai, cây cao su, cây trầm hƣơng và đã trồng thử rất 

nhiều loại bạch đàn, trong đó Bạch đàn trắng là đƣợc trồng rất rộng rãi. 

Chúng đƣợc nhập vào Lào từ thập nhiên 70 để thử nghiệm sự tồn tại và phát 

triển tại Lào, đã có những tổng kết cho rằng Bạch đàn trắng là loại cây có sinh 

trƣởng phù hợp với nhiều vùng đất và khí hậu của Lào. 



9 

 

 

 

Bảng 1.1. Diện tích trồng cây bạch đàn (2015) 

 

T

T 

 

Tỉnh 

Đầu tƣ nƣớc ngoài 

(ha) 

Đầu tƣ trong 

nƣớc(ha) 

Nhà 

nƣớc 

Tổng diện 

tích thực 

hiện Diện 

tích 

khoán 

Thực 

hiện 

Diện 

tích 

khoán 

Thực 

hiện  

Thực 

hiện (ha) 

1 Oudomxay 502 0 3,105 100  100 

2 Xiêng Khoang 212 163 365 323  432 

3 Viêng Chăn  0 350 70  70 

4 BoriKhamxai 50,000 13,000   14,899 13.015 

5 KhamMouan 75,000 14,617   12,142 14.629 

6 Savannakhet 38,850 22,506   15,638 22.522 

7 Slavanh 56,090 665 10,000 368 8,926 1.642 

8 Attapu 10,000 3,771   4584 8.355 

 Tổng   60.764 

 (Nguồn: Cục lâm nghiệp, Bộ Nông-Lâm nghiệp CHDCND Lào (2015) 

 

Hình 1.3. Bản đồ phân bố bạch đàn rừng trồng tại Lào (2014) 
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Đầu những năm 1990, Công ty Burapha Agroforestry Co.,Ltd 

(BAFCO) của Thuỷ Điển đã đặt chân vào Lào để trồng cây bạch đàn sử dụng 

trong công nghiệp gỗ (sản xuất đồ mộc), năm 1990 chỉ trồng thử nghiệm 20 

ha, đến năm 96 trồng thêm 1.200 ha, đến năm 2012 công ty đã trồng đƣợc 

22.000 ha, ngoài ra mỗi năm trồng thêm 400 ha kết hợp với dân bản địa, đến 

năm 2015 Công ty cùng các hộ gia đình đã có diện tích trồng cây bạch đàn 

tổng cộng là 27.000 ha. Công ty Burapha Agroforestry Co.,Ltd (BAFCO) 

đồng thời đã xây dựng xƣởng chế biến tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào, cách 

trung tâm thủ đô khoảng 40 Km và mỗi năm sử dụng 28.000 m
3
 gỗ tròn Bạch 

đàn trắng, chủ yếu để chế biến sản phẩm đồ mộc từ gỗ Bạch đàn trắng suất 

khẩu các nƣớc Chân Âu. Năm 2000 Công ty Burapha Agroforestry Co.,Ltd 

(BAFCO) đã hợp đồng với tập đoàn IKEA và đã xuất khẩu nhiều lô hàng, 

trong quá trình sản xuất đã có một số lô sản phẩm không đạt yêu cầu về chất 

lƣợng mà nguyên nhân chủ yếu do sản phẩm bị cong vênh biến dạng, do đó 

công ty từ năm 2003 đến nay đã không tiếp tục hợp tác sản xuất đồ mộc cho 

tập đoàn IKEA [53]. 

Đồng thời trong thời gian từ năm 1996 cũng đã có Công ty Oji & Sojitz 

(Nhật Bản) đã làm bản ghi nhớ với Chính phủ Lào về việc đầu tƣ vào trồng 

cây bạch đàn, chủ yếu vấn là cây Bạch đàn trắng, từ năm 1996 đến 2007 đã 

trồng đƣợc 15.000 ha [51] 

Năm 2008 Công ty Oji & Sojitz (Nhật Bản) đã kí tiếp bản ghi nhớ với 

Chính phủ Lào để trồng them cây bạch đàn  ở năm tỉnh của nam Lào, tổng 

diện tích cả năm tỉnh là 30.000 ha [52]. 

Với con số thống kê mới nhất về diện tích rừng trồng bạch đàn là: 

60,764 ha (Cục Lâm nghiệp, BN-LN, Lào 2014) và dự định sẽ thu đƣợc sản 

lƣợng gỗ tròn khoảng 900 nghìn mét khối mỗi năm tính từ năm 2020 trở đi. 

Các vùng đƣợc trồng nhiều là từ khu vực miền Trung xuống miền Nam Lào là 
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đƣợc tập trung trồng nhiều nhất vì lý do là có nhiều diện tích tƣơng đối bẳng 

phẳng và cây bạch đàn phát triển tốt với khí hậu đất đai ở vùng đó (Thủ đô 

Viêng Chăn, Tỉnh Bolykhamxay, Khammuoan, Savannakhet, Salavanh, 

Champasack, Sekong, Attapu), còn về các tình phía Bắc Lào thì địa hình có 

nhiều đồi núi vì vậy chỉ đƣợc trồng thử nghiệm ở hai Tỉnh Xiêng Khoảng và 

Oudonmxay với diện tích chƣa đến nghìn ha . 

1.1.2. Đặc điểm cấu tạo cây Bạch đàn trắng (E. camaldulensis Dehn) 

1.1.2.1. Một số đặc điểm của cây Bạch đàn trắng 

Cây gỗ to và rất lớn, cao (10-50) m; 

thân cây thýờng có dạng hình cột, 

dáng đẹp và đƣờng kính thân cũng 

khá lớn (20-80) cm. Vỏ ngoài nhẵn, 

có dạng sợi, nứt dọc hoặc nứt 

vuông. Lá mọc cách, đôi khi gần 

nho mọc đối. Giữa các giai đoạn 

sinh trƣởng khác nhau ở hầu hết 

các loài bạch đàn thì hình dạng lá 

của chúng cũng có những biến đổi 

khác nhau. Bạc đàn trắng có phiến 

lá đõn, nguyên,  dạng hình mác hay   

 Hình 1.4. Bạch đàn trắng tại Khoa 

Lâm nghiệp, Lào (Trồng năm 1975) 
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hình lƣỡi liềm; gân giữa và gân 

bên thƣờng khá rõ, nhẵn, mang các 

túi chứa tinh dầu. Cụm hoa thýờng 

dạng tán, dạng xim 2 ngả. Thƣờng 

có 3 hay nhiều hoa trên mỗi tán, rất 

ít khi chỉ có một hoa đơn lẻ. Hoa 

đều, lƣỡng tính, đôi khi chỉ mang 

tính đực; nhị nhiều, bầu 3-7 ô. Quả   

Hình 1.5. Lá Bạch đàn trắng. 

nang có vách mỏng.với đế hoá gỗ. Hạt ít hoặc nhiều, có màu nâu xám hoặc 

đen. Cây con nẩy mầm trên mặt đất, hai lá mầm bằng nhau, chiều rộng lá 

mầm thýờng lớn hõn chiều dài. Những đôi lá đầu tiên thýờng mọc chéo chữ 

thập trên thân vuông 4 cạnh [2;28]. 

1.1.2.2. Đặc điểm cấu tạo 

- Thân cây : Hầu hết thực vật thân gỗ mà chúng ta thƣơng gặp đều có 

ba bộ phận cấu thành: rễ, thân và cành lá (Hình 1.6). Mỗi bộ phận giữ một 

hoặc nhiều chức năng riêng biệt. Rễ cây không chỉ giúp cây bám chặt vào đất, 

mà còn hút nƣớc và muối khoáng trong đất. Thân cây không chỉ nâng đỡ tán 

mang nhiều cành và lá, mà còn vận chuyển nƣớc và khoáng đi qua phần gỗ 

trong thân. Lá cây hấp thụ khí trong khí quyển, cùng với khoáng chất và ánh 

sáng mặt trời để tạo ra đƣờng và các chất hữu cơ khác nuôi cây. Các chất dinh 

dƣỡng này đƣợc chuyển xuống qua phần vỏ sống và đƣa vào trong gỗ nhờ các 

tia gỗ. 
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Hình 1.6. Các bộ phận chính của một cây gỗ 

 

Trong quá trình sinh trƣởng, kích thƣớc thân cây tăng lên cả theo chiều 

cao và đƣờng kính. Sinh trƣởng chiều cao là nhờ hoạt động của mô phân sinh 

ngọn hay còn gọi là đỉnh sinh trƣởng. Các mô phân sinh này nằm ở đỉnh thân 

và đỉnh rễ. Phát triển đƣờng kính là nhờ mô sinh thứ cấp hay còn gọi là 

thƣợng tầng hoặc tầng phát sinh (Hình 1.6). Tầng phát sinh là một lớp tế bào 

sống nằm giữa phần gỗ và phần vỏ. Tầng phát sinh gồm hai loại tế bào: tế bào 

hình con thoi, loại tế bào này sinh ra tất cả các tế bào xếp dọc thân cây, và tế 

bào hình tròn sinh ra tất cả các tế bào cấu tạo nên tia gỗ. 
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Hình 1.7. Cách thức phân sinh tế bào hình con thoi của tầng phân sinh 

Ở gỗ lá kim và số ít gỗ lá rộng các tế bào mẹ có sự biến động khá lớn 

về chiều dài. Ở gỗ lá kim các tế bào này có chiều dài nằm trong khoảng từ 

dƣới 2000m đến trên 9000m, và đƣờng kính vào khoảng 30m hoặc lớn 

hơn. Với số ít gỗ lá rộng các tế bào mẹ hình con thoi có chiều dài từ 1000 - 

2000m. Với phần lớn gỗ lá rộng các tế bào mẹ hình con thoi có chiều dài 

tƣơng đối đồng đều và ngắn với chiều dài trong khoảng từ 300 - 600m [35]. 

Ở tất cả các cây gỗ, chiều dài của các tế bào hình con thoi tăng theo 

tuổi cây cho đến khi đạt tuổi thành thục sinh học (thƣơng từ 30 đến 60 năm), 

sau tuổi này chiều dài của các tế bào giữ ở mức ổn định. Ở các loài gỗ lá kim, 

chiều dài của các tế bào này tăng đáng kể từ 100 - 400% trong  40 - 60 năm 

đầu. Ở các loài cây lá rộng chiều dài của các tế bào này ít khi tăng trên 100% 

và thƣơng chỉ bằng 50% hoặc thậm chí là nhỏ hơn. Kích thƣớc của các tế bào 

mẹ cũng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào vị trí trong cây, và các nhân tố thuộc về 

điều kiện sinh trƣởng. 
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Các tế bào mẹ sản sinh ra các tế bào cấu tạo nên tia gỗ khi quan sát trên 

mặt cắt tiếp tuyến có hình tròn, với hình dạng và kích thƣớc ít thay đổi. Các tế 

bào này kết hợp với nhau tạo thành tia gỗ, số tế bào trong mỗi tia gỗ biến 

động rất lớn giữa các loài cây khác nhau và giữa các cây trong một loài và 

thậm chí là trong cùng một cây. 

Sự tăng trƣởng đƣờng kính của cây làm tăng chu vi tầng phát sinh. 

Bailey cho rằng điều này có thể liên quan đến một hoặc nhiều yếu tố sau: (a) 

đƣờng kính theo chiều tiếp tuyến của các tế bào hình con thoi đã đƣợc sinh ra 

tăng lên; (b) chiều dài của các tế bào tăng lên; (c) số lƣợng tế bào tăng lên; (d) 

đƣờng kính của các tế bào hình tròn tăng lên; và (e) số lƣợng của các tế bào 

hình tròn tăng lên. 

Số tế bào hình con thoi đƣợc sinh ra ở tầng phân sinh theo hai cách: thứ 

nhất, với các loài gỗ lá kim và một số ít gỗ lá rộng tế bào hình con thoi hình 

thành vách ngăn ngang hoặc nghiêng một góc nhất định, rồi hai tế bào mới 

trƣợt lên nhau và xếp so le nhau (Hình 1.8a); thứ hai, ở các loài gỗ lá rộng mà 

tế bào hình con thoi có chiều dài tƣờng đối đồng đều và ngắn đƣợc xếp thành 

tầng, các tế bào mới sinh đƣợc hình thành do sự phân chia tế bào dọc theo 

hƣớng xuyên tâm (Hình 1.8b) vì thế chúng có cùng chiều dài và nằm song 

song với nhau. Đƣờng kính theo chiều tiếp tuyến của các tế bào mới sinh tăng 

lên xấp xỉ với đƣờng kính của các tế bào mẹ trƣớc khi phân sinh. Trong 

trƣờng hợp này chu vi của tầng phát sinh tăng lên do bề rộng tế bào mới sinh 

lớn lên hơn là do chiều dài tế bào mới sinh tăng lên. Thực tế cho thấy ở những 

loại gỗ có cấu tạo lớp chiều dài của tế bào không tăng theo tuổi cây. 
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Hình 1.8. Cách thức phân sinh tế bào theo chiều tiếp tuyến 

Bailey cũng phát hiện thấy ở những loài cây không có cấu tạo lớp chiều 

dài trung bình của các tế bào hình con thoi ở các vị trí khác nhau trên thân 

biến động trong một phạm vi rộng. Cụ thể, ở gỗ Pseudotsuga menziesii tế bào 

ngắn nhất là 280m và dài nhất là 8600m, chiều dài trung bình biến động 

từ 900 - 6000m, trong khi đó ở gỗ Robinia pseudoacacia (gỗ có cấu tạo lớp) 

chiều dài tế bào trong khoảng từ 70 - 320m và chiều dài trung bình biến 

động từ 150 - 170m [35]. 

- Câu tạo thô đại: Gỗ lõi có màu từ nâu đỏ sẫm đến nâu đỏ nhạt trừ gỗ 

bạch đàn chanh (E. citriodora) có màu nâu nhạt đến nâu xám, và đôi khi thấy 

sáp khi chạm tay lên bề mặt gỗ; gỗ giác màu trắng, hoặc hồng, thƣờng dày 

khoảng 25 - 60 mm phụ thuộc vào tốc độ sinh trƣởng. Thớ gỗ thẳng đến xoắn. 

Thớ khá thô có phản quang nhẹ ở gỗ E. deglupta. Vòng năm rõ ở gỗ 

E.camaldulensis, nhƣng không rõ ở các loài khác. Các rãnh chứa gôm là đặc 

điểm nổi bật ở gỗ thuộc chi bạch đàn [7]. 
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- Cấu tạo hiển vi: Vòng năm nói chung không rõ, đôi khi thấy rõ ở gỗ 

Bạch đàn trắng (E. camaldulensis), do các tế bào gỗ muộn có vách dày. Mạch 

phân tán, số lƣợng (4-)7 - 9(-11)/mm
2
, đại đa số là mạch đơn ở gỗ E. 

camaldulensis và E. deglupta, lỗ mạch kép ngắn đến dài (4-5 lỗ mạch) thỉnh 

thoảng có mạch nhóm ở gỗ E. alba và E. citriodora, kích thƣớc lỗ mạch biến 

động từ (90-)160 - 190(-240) µm, đặc biệt lớn ở gỗ E. deglupta (190(-240) 

µm, lỗ mạch xếp lệch góc với chiều tia gỗ là phổ biến nhƣng không (ít) nhƣ 

vậy ở gỗ E. alba ; lỗ xuyên mạch đơn; lỗ thông ngang xếp so le, kích thƣớc 7 

- 12 µm; lỗ thông ngang giữa mạch và tia là đôi lỗ thông ngang nửa có vành, 

với miệng hình tròn hoặc oval có kích thƣớc 10 - 12 µm, thể bít có khá nhiều 

đến rất nhiều. Quản bào vây quanh mạch gỗ thƣờng nhiều. Sợi gỗ dài (800-) 

1000-1300(-1400) µm, đƣờng kính 14-16(-18) µm, không có vách ngăn 

ngang, vách mỏng đến dày, với lỗ thông ngang có vành dễ thấy trên vách 

xuyên tâm. Tế bào mô mềm khá nhiều đến nhiều, vây quanh mạch hoặc phân 

tán, dạng phân tán và vây quanh mạch hình tròn thấy ở tất cả các loài, vây 

quanh mạch hình cánh và cánh nối tiếp ở gỗ E. citriodora, xu hƣớng vây 

quanh mạch hình cánh quanh các lỗ mạch nhỏ hơn ở gỗ E. alba, dây tế bào 

mô mềm xếp dọc thân cây có từ 4-8 tế bào. Tia gỗ với số lƣợng (7-)10-14(-

16)/mm, rộng 1-3 hàng tế bào, cao (13)16-21(-26) hàng tế bào, gồm cả tia có 

cấu tạo đồng nhất và không đồng nhất. Vùng chứa chất kết tinh nổi bật ở gỗ 

E. deglupta và đôi khi có ở gỗ E. citriodora; tinh thể silic không có. Ống dẫn 

nhựa bệnh dọc (chứa gôm) thƣờng có ở tất cả các loài [15]. 

1.1.3. Công dụng của gỗ bạch đàn 

Gỗ bạch đàn đƣợc dùng cho các mục đích thông thường. Gỗ bạch đàn 

thích hợp trong xây dựng công trình tạm thời hoặc kiên cố. Trong xây dựng 

nhà cửa, gỗ được dùng làm cửa chính, khung cửa sổ, ván sàn. Do gỗ bạch đàn 

có độ bền tự nhiên khá cao và khả năng chống chịu sự phá hoại của côn trùng 

khá cao nên gỗ được dùng ở những nơi tiếp xúc với đất, tà vẹt, cột. 
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Các công dụng khác là trong đóng tàu thuyền, toa xe, hòm hộp và kệ, 

điêu khắc, tiện, dụng cụ thể thao và nông cụ. Gỗ bạch đàn thích hợp cho sản 

xuất ván mỏng và ván dán, ván dăm, ván sợi cứng và ván sợi - bông. Một 

công dụng chủ yếu của gỗ bạch đàn là sản xuất bột giấy. Gỗ bạch đàn cũng là 

nguồn cung cấp củi rất quan trọng, nói chung củi bạch đàn cháy rất nhanh do 

gỗ có hàm lƣợng tinh dầu cao, nhiều loài cho than gỗ chất lượng cao. Một vài 

loài đang được dùng trong các dự án trồng mới rừng [3]. 

Lá và cành của nhiều loài bạch đàn chứa tinh dầu là sản phẩm quan 

trọng trong y dược (ví dụ như thuốc ho và thuốc xoa bóp), nước hoa, xà 

phòng và bột giặt. Dầu bạch đàn còn đƣợc dùng làm thuốc khử trùng và thuốc 

trừ sâu. Vỏ của một số loài cho tanin. Hoa của nhiều loài có phấn và mật tốt 

cho làm mật ong, một vài loài được trồng làm cảnh. 

Với một số đặc tính sinh thái nhƣ khả năng sinh trƣởng nhanh, thích nghi 

với nhiều dạng khí hậu, nên đƣợc chọn gây trồng rất rộng rãi ở nhiều nƣớc trên 

thế giới. Rừng trồng Bạch đàn trắng không những đã góp phần đáng kể trong 

việc giải quyết thiếu hụt về gỗ củi, gỗ xây dựng mà còn có tác dụng phòng hộ, 

phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Ngoài ra, nó đã và đang là nguồn cung gỗ 

nguyên liệu quan trọng của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam và Lào. 

Nhiều tác giả đã đánh giá gỗ Bạch đàn trắng thuộc loại nặng và cứng, 

phần gỗ lõi khá bền, vì vậy gỗ Bạch đàn trắng đƣợc coi là gỗ có thể sử dụng 

cho nhiều mục đích khác nhau nhƣ để làm củi, đốt than, sử dụng trong xây 

dựng, làm cầu, cột, cọc, cột chống lò, tà vẹt. Loại gỗ này còn đƣợc sử dụng 

rộng rãi làm nguyên liệu cho sản xuất giấy sợi, gỗ nhân tạo (ván dăm, ván sợi, 

ván ghép thanh). Hiện nay loại gỗ này đã đƣợc đƣa vào sản xuất gỗ xẻ, đồ 

mộc thông dụng, đồ mộc cao cấp và kể cả đồ mộc xuất khẩu…  

Ở Việt Nam và Lào, Bạch đàn trắng đã đƣợc nhập về gây trồng từ khá 

sớm, trƣớc đây chủ yếu để phủ xanh, sản xuất gỗ củi. Ngày nay, Bạch đàn 
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trắng đƣợc xếp vào một trong những loài cây trồng rừng chủ lực để cung cấp 

gỗ nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Hiện nay, rừng trồng Bạch đàn trắng đều có 

chu kỳ kinh doanh ngắn, kích thƣớc nhỏ, nghiên cứu sử dụng gỗ Bạch đàn 

trắng còn rất hạn chế, tập trung vào lĩnh vực bảo quản, đặc tính gỗ và chế biến 

một số loại ván nhân tạo. 

1.1.4.  Vấn đề sử dụng Bạch đàn trắng 

Ôxtrâylia đã nghiên cứu sử dụng gỗ Bạch đàn trắng từ rất sớm. Năm 

1928, Viện Công nghiệp rừng của nƣớc này đã tiến hành nghiên cứu sử dụng 

gỗ trong sản xuất đồ mộc, xây dựng và sau này sản xuất tà vẹt xuất khẩu sang 

Niudilân, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nƣớc Châu Phi. Vào cuối những năm 

1950, Malaixia tiến hành nghiên cứu gỗ Bạch đàn trắng một cách tƣơng đối 

sâu và rộng, bao gồm từ đặc tính cơ bản của gỗ, kỹ thuật bảo quản, sấy, gia 

công,... và đánh giá loại gỗ này ngoài việc để sản xuất dụng cụ nhà bếp, trang 

trí nội thất hoàn toàn còn có thể sử dụng để sản xuất đồ mộc ngoài trời, trong 

nhà và các mặt hàng mộc cao cấp (FAO,1979)[29]. 

Rất nhiều nƣớc nhƣ Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Philippin... sau 

khi trồng hoặc nhập gỗ Bạch đàn trắng đã nghiên cứu sử dụng vào nhiều lĩnh 

vực nhƣ xây dựng, hầm mỏ, làm cột chống, làm nguyên liệu cho sản xuất giấy 

sợi, ván dăm, ván sợi, ván MDF và đồ mộc thông dụng.   

Theo tài liệu của FAO (1979) [29], Châu Phi đánh giá gỗ Bạch đàn 

trắng là loại gỗ nặng và cứng, đa tác dụng, có thể sử dụng trong kiến trúc các 

công trình hạng nặng, sản xuất ván sàn, làm gỗ chống lò, đóng tàu thuyền, 

đóng tàu xe, sản xuất đồ mộc và trang trí nội thất, sản xuất dụng cụ cầm tay, 

dụng cụ thể thao, đồ gia dụng, ván mỏng và gỗ dán, giấy sợi, đốt than, đóng 

thùng, làm bao bì, đóng bàn ghế, làm tà vẹt, cột, cọc, ván ngăn ở đập nƣớc... 

Nhiều nƣớc trên thế giới cũng nhƣ trong khu vực Đông Nam Á đã 

trồng nhiều loại cây sinh trƣởng nhanh với nhiều mục đích khác nhau, trong 
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đó có loại bạch đàn là đƣợc trồng rộng rãi để phục vụ cho nguyên liệu bột 

giấy, làm dăm của các loại ván nhân tạo (Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, 

Lào...), nhƣng vì trong thực tế nhận thấy là cây bạch đàn ở nhiều nơi đã sinh 

trƣởng nhanh, có đƣờng kính lớn và có thể xẻ làm ván đóng đồ mộc có giá trị 

kinh tế cao hơn. 

Cây gỗ Bạch đàn trắng có tốc độ phát triển nhanh và thích ứng với điều 

kiện khí hậu nóng ẩm, cây có chiều cao tới 30-50 m, đƣờng kính lớn tới 1,5 

m, đối với cây tuổi từ 8-12 năm tuổi có thể có chiều cao trung bình 22 m, 

chiều cao dƣới cành 10 m, đƣờng kính trung bình 24 cm có thể xẻ làm ván 

đóng đồ mộc. 

Một số giải pháp kĩ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng và chất lƣợng 

sản phẩm gỗ bạch đàn là nguyên liệu gỗ xẻ đóng đồ mộc: Cách khai thác, 

mùa khai thác, cách bảo quản nguyên liệu, biến tính gỗ bằng các loại hoá 

chất, biến tính nhiệt gỗ, cơ giới để ra công và xử lý gỗ, để đƣợc sử dụng gỗ 

với công năng khác nhau hoặc là cải thiện một mặt nào đó của gỗ, hoặc để 

đáp ứng một mục đích đặc biệt để lấy gỗ làm chất cơ bản của nguyên liệu.   

Trên thế giới đã có nhiều nƣớc sử dụng bạch đàn vào trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau nhƣ làm bột giới, làm ván nhân tạo, bóc làm ván dán và xẻ đề 

làm đồ mộc dân dụng. Vì bạch đàn hay cong vênh sau khi xẻ, có nhiều nƣớc 

đã dùng nhiều cách khác nhau đề khắc phục những khuyết tật đó nhƣ xử lý 

cong vênh bằng cách nhiệt dẻo, tẩm hóa chất, bằng cách làm này tốn nhiều 

thời gian, tốn nhiều kinh phí và phức tạp, nhƣ vậy phải tìm phƣơng pháp xử lý 

khác phù hợp với sản xuất tực tế hơn[5;8;28;29]. 

Cải thiện tính năng gỗ phù hợp với mục tiêu sử dụng quan trọng là lựa 

chọn đúng phƣơng pháp xẻ phù hợp với đƣờng kính gỗ tròn và kích thƣớc ván 

xẻ để khắc phục những nhƣợc điểm ứng xuất sinh trƣởng của gỗ, tránh nứt nẻ, 

cong, vênh. Để khắc phục một số khuyết tật làm giảm chất lƣợng, phạm vi sử 

dụng gỗ Bạch đàn trắng việc nghiên cứu xác định phƣơng pháp xẻ phù hợp để 

nâng cao chất lƣợng gỗ Bạch đàn trắng là vô cùng cần thiết.  
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1.2. Khuyết tật của Bạch đàn trắng 

Nhiều công trình nghiên cứu về gỗ Bạch đàn nói chung và Bạch đàn 

trắng nói riêng đã khẳng định, hiện tƣợng nứt vỡ gỗ tròn khi khai thác, vận 

chuyển, lƣu giữ ở kho, bãi, hiện tƣợng nứt vỡ và biến dạng gỗ khi xẻ và hong 

phơi, sấy là những khuyết tật thƣờng gặp phải ở những loại gỗ này.  

Nứt vỡ gỗ Bạch đàn trắng chủ yếu nhất và ảnh hƣởng lớn nhất là nứt 

ở đầu gỗ. Vết nứt bao giờ cũng bắt đầu từ tâm với các dạng nứt đơn và nứt 

hình sao, trong đó chủ yếu là nứt hình sao, nứt chữ Y, chữ thập. Các vết nứt 

ban đầu có thể phát triển nhanh chóng thành các vết nứt dọc, kéo dài theo thân 

cây gỗ và có thể làm vỡ toác thân cây gỗ thành nhiều phần theo chiều 

dọc[29].  

Theo Beimgraben (2002), quá trình khai thác, cắt khúc cũng có thể 

gây ra nứt vỡ gỗ. Khi cây đổ có thể va đập vào các cây bên cạnh, đập mạnh 

xuống đất, va vào các chƣớng ngại vật khác... có thể gây ra nứt vỡ gỗ. Mức 

độ và hình dạng vết nứt ở đầu cây gỗ khá phong phú, trong nhiều trƣờng hợp 

nứt mạnh làm toác dọc thân cây kéo dài từ gốc cho đến gần ngọn. Trong khi 

cắt khúc, nếu cây gỗ nằm trên nền đất không bằng phẳng cộng với chính sức 

nặng của các khúc gỗ cũng có thể gây ra các vết nứt và trên mặt khúc gỗ, vết 

nứt thƣờng chạy theo hƣớng tiếp tuyến.  

Ứng suất sinh trƣởng: Trong chi Bạch đàn (Eucalytus), có một số loài 

Bạch đàn, trong đó Bạch đàn trắng, đặc biệt, đối với cây có đƣờng kính dƣới 

30 cm thuộc nhóm loài cây gỗ có ứng suất sinh trƣởng đặc biệt cao. Khi tiến 

hành chặt hạ, cắt khúc hay xẻ, ứng suất này đƣợc giải phóng sẽ gây ra nứt đầu 

gỗ [5].  

Hiện tƣợng nứt vỡ, biến dạng của gỗ nói chung là những khuyết tật 

đƣợc đặc biệt quan tâm nghiên cứu từ rất sớm vì nó không những làm giảm tỷ 

lệ sử dụng gỗ mà còn ảnh hƣởng đến sản phẩm và gây rất nhiều khó khăn cho 
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sản xuất. Chính vì vậy, những nhà khoa học đã dựa trên cơ sở nghiên cứu về  

hiện tƣợng và nguyên nhân gây ra nứt đề xuất hàng loạt giải pháp làm hạn 

chế, giảm nứt vỡ và biến dạng [5;7]. 

Bạch đàn trắng là một loại cây có nhiều khuyết tật sau khi khai thác, 

chặt hạ, cắt khúc, vẩn chuyển, trong quá trình xẻ và sấy đều xuất hiện nhiều 

loại khuyết tật khác nhau. Một trong những khuyết tật thƣờng gặp nhất sau 

khi chặt hạ là bị nứt đầu gỗ tròn (nứt hình sao, nứt bốn phƣơng, nứt toác…) 

các khuyết tật này không chỉ xảy ra trong khi chặt hạ mà nó còn xảy ra trong 

khi cắt khúc và bị va đập trong lúc vẩn chuyển 

 

Hình 1.9. Các dạng khuyết tật gỗ Bạch đàn trắng sau khi chặt hạ 

Trong lúc gia công chế biến và sau khi sấy là có nhiều loại biến dạng: 

I) Loại biến dạng thứ nhất phát sinh ra bởi tỷ lệ co rút không đồng theo hƣớng 

xuyên tâm và tiếp tuyến của gỗ, có thể do khuyết tật cấu tạo do hƣớng của sợi 

gỗ bị xiên hoặc vặn thớ..., cũng có thể một phần do ứng suất nẩy sinh trong 

quá trình sấy gỗ; ii) Loại biến dạng thứ hai phát sinh ra do ứng suất dƣ tồn tại 

trong gỗ còn cao và phân bố ẩm không đồng đều theo mặt cắt ngang của toàn 

bộ vật liệu. 
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Gỗ cong vênh có nhiều dạng, cong theo mặt cắt ngang, cong theo bề 

mặt, cong theo cạnh, vênh xoắn vỏ đỗ. Gỗ bị cong vênh, vặn xoắn phát sinh 

bởi tính chất tự nhiên của gỗ có thể khắc phục hay làm giảm bớt bằng cách 

sắp xếp đúng cách các tấm gỗ xẻ trong một đống gỗ hoặc sử dụng biện pháp 

nén ép đồng đều các tấm ván bằng ngoại lực hay sử dụng hệ thống vít me.  

 

Hình 1.10. Một số dạng biến dạng cong vênh gỗ xẻ khi sấy (Pâytrơ, 1975) 

a. Cong dạng lòng máng, b. Cong hình cung, c. Cong dạng nhíp xe,  

d. Dạng xoắn vỏ đỗ. 
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Hình 1.11. Một số dạng nứt gỗ xẻ khi sấy(Nguồn: Pâytrơ, 1975) 

 Gỗ bị nứt vỡ đƣợc phân chia thành nứt vỡ ở mặt đầu (a), nứt vỡ bề mặt 

(b),  nứt ngầm (c) 

Để có đƣợc loại ván xẻ theo yêu cầu để tránh các khuyết tật trên cần có 

các phƣơng pháp xẻ và trình tự xẻ hợp lý. 

Đối với Lào, chƣa có các công trình nghiên cứu cụ thể về sử dụng trong 

lĩnh vực sản xuất đồ mộc dân dụng, cũng nhƣ xử lý các khuyết tật gỗ bạch 

đàn. Thời gian qua, chỉ có một số bài viết luận văn tốt nghiệp đại học của sinh 

viên khoa lâm nghiệp, chuyên ngành chế biến Lâm sản, Đại học quốc gia Lào, 

nhƣ tác giả ThaVone VongKhamUt (2009) "Khảo sát về tỷ lệ thành khí và tỷ 

lệ lợi dụng gỗ bạch đàn tại công ty Burapha tại thủ đô Viêng Chăn-Lào", tác 

giả đã kết luận là với công nghệ xẻ suốt, tỷ lệ thành khí 61 % (ván xẻ) và tỷ lệ 

lợi dụng 24 % (sản phẩn) [51]. 

SuThin,VanNiDa, và VanNaLi(2010) đã khảo sát về các khuyết tật sau 

xẻ và sau sấy gỗ xẻ Bạch đàn trắng tại Công ty Burapha, thủ đô Viêng Chăn- 

Lào, tác giả đã kết luận là với công nghệ xẻ suốt mặc dù thu đƣợc tỷ lệ thành 
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khí cao nhƣng sau khi sấy có nhiều khuyết tật xuất nhƣ: nứt đầu ván từ 10-20 

cm có tới 45 %, vỡ mặt ván 15 %, vỡ cạnh ván 10 %, cong vênh 50 % và móp 

đầu ván 8 %. 

Gỗ Bạch đàn trắng là loại gỗ cứng, có khối lƣợng thể tích cao, tốc độ 

sinh trƣởng nhanh, nhƣng một số đặc tính về độ bền cơ học (uốn tính xuyên 

tâm, uốn tính tiếp tuyến . . .) thấp, mức độ co rút theo các phƣơng tiếp tuyến 

và xuyên tâm lớn hơn, nứt đầu (đối với cả gỗ tròn và gỗ xẻ) là đặc điểm nổi 

bật và khó khắc phục nhất đối với gỗ bạch đàn. 

1.3. Nghiên cứu về phƣơng pháp xử lý biến dạng 

  Nhiều nhà nghiªn cu ®· sö dông biện pháp chọn giống, lai tạo, sử 

dụng kỹ thuật lâm sinh phù hợp; việc sử dụng biện pháp phụ trợ khi khai 

thác, cắt khúc, bốc xếp và vận chuyển cũng đƣợc đánh giá góp phần làm 

giảm nứt vỡ gỗ; Gỗ tròn sau khi chặt hạ, cắt khúc phải đƣợc giữ trong môi 

trƣờng độ ẩm cao (trên 80%) nhằm kiểm soát sự thoát nƣớc trong gỗ, hạn 

chế đáng kể hiện tƣợng nứt đầu của gỗ tròn. Giải pháp là ngâm gỗ chìm 

trong nƣớc hoặc phủ bạt và phun nƣớc bên trong nhằm giữ gỗ trong môi 

trƣờng độ ẩm cao hơn độ ẩm trong gỗ. Khi đƣa vào xẻ, gỗ tròn phải có độ 

ẩm từ 70-75% [2].  

Trong tài liệu của Chafe (1993) đều giải thích, khi gỗ đƣợc làm nóng bằng 

hơi nƣớc hay luộc trong nƣớc sẽ làm tăng tính thẩm thấu (permeability) của  gỗ, 

qua đó giảm đƣợc thời gian sấy, nhƣng sẽ làm giảm cƣờng độ của gỗ [27].  

Làm cho cây chết đứng một thời gian trƣớc khi chặt hạ:  

Là cách làm cho cây ngừng sinh trƣởng 6 tháng trƣớc khai thác (phun 

thuốc, ken cây…). Biện pháp làm chết khô cây đứng đến nay không có nơi 

nào áp dụng vì vừa làm tăng chi phí sản xuất lại làm tăng nguy cơ nấm, côn 

trùng phá hoại gỗ.  
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Dùng đai kim loại hay PVC xiết chặt vòng quanh thân cây ở gần sát 

mạch cƣa cắt hạ hoặc ở hai phía gần sát vị trí cắt khúc nhằm để gia tăng 

cƣờng độ chịu tách của gỗ, khống chế khả năng mở rộng chu vi tại vị trí nguy 

cơ xuất hiện nứt, do vậy ngăn chặn, hạn chế đƣợc nứt phát triển. Biện pháp 

này đƣợc áp dụng đƣợc đối với những loại gỗ lớn, có giá trị cao nhƣ gỗ để 

lạng, bóc. Đối với những loại gỗ rừng trồng mọc nhanh, kích thƣớc nhỏ với số 

lƣợng khai thác lớn nhƣ Bạch đàn trắng trồng tại Việt Nam, chƣa thấy có nơi 

nào áp dụng vì tăng chi phí và thời gian sản xuất. Mặt khác, biện pháp này 

giảm đƣợc ứng suất không đáng kể và còn gây khó khăn cho xƣởng xẻ. Biện 

pháp dùng ghim chữ S, chữ C,… đóng chặn vết nứt trên đầu khúc gỗ là không 

khả thi vì gỗ Bạch đàn nứt nhanh và mạnh, nứt cả trong quá trình khai thác, 

vận chuyển, lƣu giữ ở kho bãi. 

 Phƣơng pháp bảo quản trong bãi gỗ (che chắn, phun ẩm...): Về xử 

lý gỗ tròn có công trình nghiên cứu của Nguyễn Quang Trung (2009), Gỗ 

bạch đàn trắng đƣợc xử lí bằng 3 giải pháp và thấy rằng: Gỗ tròn, sau khi cắt 

khúc, vận chuyển từ nơi khai thác về kho bãi cần đƣợc phủ 2 đầu gỗ bằng sáp. 

Nếu không có điều kiện ngâm gỗ trong nƣớc ở sông hoặc hồ, thì gỗ tròn khi 

để ở bãi gỗ cần đƣợc phủ bạt hoặc nilon kín và thƣờng xuyên phun nƣớc để 

giữ độ ẩm gỗ khoảng 70 - 75 %. Việc phun ẩm chỉ ngừng 6 giờ trƣớc khi đƣa 

gỗ đến công đoạn xẻ [19].  

Phƣơng pháp biến tính gỗ bạch đàn: Biến tính gỗ là do tác động của 

hóa học, sinh học, vật lý đến vật liệu gỗ, tạo ra sự cải thiện các tính chất của 

gỗ trong quá trình sử dụng, nhƣ bằng phƣơng pháp sử lý nhiệt, sử lý thủy- 

nhiệt, sử lý bằng tần số (vi sóng)... 

 Phƣơng pháp xẻ: Ngoài các biện pháp đã nêu, nhiều nghiên cứu đã 

theo hƣớng lựa chọn bản đồ xẻ phù hợp sẽ góp phần làm giảm mức độ nứt vỡ 

gỗ. Theo Yoshida và cộng sự (2000), đối với những loại gỗ có ứng suất sinh 
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trƣởng cao, trong khi xẻ, do ứng suất này đƣợc giải phóng sẽ gây ra nhiều khó 

khăn nhƣ kẹt lƣỡi cƣa, biến dạng ván xẻ ngay trong khi đang xẻ, làm mạch 

cƣa lƣợn sóng khó điều khiển và đặc biệt còn làm nứt vỡ gỗ xẻ một cách bất 

thƣờng và có thể mạnh đến mức làm vỡ toác, nhất là những ván gần tâm và 

bao tâm. 

 Xuất phát từ kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến gỗ tròn 

Bạch đàn, tổ chức CSIRO - FFP (1999) đã đƣa ra kết luận, cần nghiên cứu 

thiết kế các thiết bị xẻ và lập đƣợc các sơ đồ xẻ thích hợp có thể kiểm soát 

đƣợc sự giải phóng ứng suất sinh trƣởng ở trong gỗ [25;27;28].  

Tác giả Trần Tuấn Nghĩa (2006) là một trong số ít các tác giả nghiên 

cứu về kỹ thuật xẻ gỗ Bạch đàn trắng trên cơ sở ứng dụng những kết quả 

nghiên cứu về ứng suất sinh trƣởng của nƣớc ngoài. Tác giả đã đƣa ra phƣơng 

pháp xẻ xoay tròn nhằm triệt tiêu ứng suất sinh trƣởng, khắc phục các khuyết 

tật nứt vỡ, cong vênh trên các tấm gỗ xẻ [14].   

  Tác giả Nguyễn Quang Trung cho rằng, thiết bị và sơ đồ xẻ nhằm hạn 

chế nứt đầu cho ván xẻ: Đối với các nƣớc phát triển, việc sử dụng các thiết bị xẻ 

gỗ hiện đại nhƣ HEWSAW R200, HEWSAW R250, HEWSAW SL250 có thể 

hạn chế bớt nứt đầu gỗ xẻ. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, thiết bị sử 

dụng cho nghiên cứu là cƣa vòng năm, chế độ xẻ thử nghiệm: Xẻ suốt và xẻ 

xoay. Kết quả cho thấy tỉ lệ ván nứt đầu sau khi xẻ đối với cả 2 sơ đồ xẻ không 

chênh lệch nhau lớn. Kết quả xẻ thử nghiệm trên cƣa đĩa 2 lƣỡi cho gỗ tròn cho 

thấy: Tỉ lệ nứt đầu ván sau khi xẻ tuy có giảm nhƣng cũng chƣa thể đánh giá 

đƣợc chính xác vì việc sử dụng nguồn gốc gỗ khác nhau (gỗ đƣợc trồng ở các 

vùng khác nhau). Khuyến cáo cho công đoạn xẻ là vẫn nên sử dụng cƣa vòng 

và sơ đồ xẻ suốt để đạt tỉ lệ thành khí và năng suất xẻ cao.[19] 

Việc xây dựng một bản đồ xẻ nhƣ thế nào để tạo đƣợc những thanh gỗ 

xẻ đáp ứng đƣợc yêu cầu công nghệ, sản xuất là một trong những yếu tố quan 

trọng hàng đầu, quyết định tới hiệu quả sản xuất. 
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Vào giữa những năm 1990 giáo sƣ Martin Wiklund, ngƣời đứng đầu 

học viện công nghệ gỗ của Thuỵ Điển đẫ giới thiệu một phƣơng pháp xẻ 

xuyên tâm mới trong chƣơng trình R&D program.  

 

Hình 1.12. Một số sơ đồ xẻ kết hợp của giáo sƣ Martin Wiklund 

 Trong những năm tiếp theo ý tƣởng về phƣơng pháp xẻ của ông đã 

đƣợc tiếp tục nghiên cứu và phát triển tại KTH-Tra (Học viện công nghệ gỗ ỏ 

STOCKHOLM Thuỵ Điển). Đến năm 1998 TS. Dick U.W Sandberg thuộc 

học viện này đã tiến hành thử nghiệm phƣơng pháp xẻ hình sao cho công 

nghệ sản xuất ván ghép thanh, với các thanh ghép dạng tam giác. Phƣơng 

pháp này bƣớc đầu chỉ nghiên cứu trên hai loại gỗ Pinus silvestris và Picea 

abies Karst. Nhƣng kết quả cho thấy rất khả quan, tỷ lệ thành khí có thể đạt 

tới 90% (chƣa bỏ tâm) và tỷ lệ lợi dụng gỗ lên rất cao 58-60 %. Phƣơng pháp 

xẻ này có thể đƣợc thực hiện trên nhiều loại cƣa xẻ nhƣ  cƣa vòng đứng hoặc 

cƣa vòng nằm vì vậy rất thuận tiện và dễ dàng, tuy nhiên bộ phận ghá kẹp 

phôi gỗ đóng vai trò rất quan trọng, nó giúp cho quá trình thao tác đƣợc thuận 

tiện dễ dàng, tăng năng suất và độ chính xác khi xẻ. chính vì vậy mà tỷ lệ 

thành khí khi xẻ và tỷ lệ lợi dụng gỗ đƣợc nâng lên đáng kể. 

Nứt vỡ gỗ tròn, gỗ xẻ là một trong những nhƣợc điểm điển hình của 

nhiều loại gỗ Bạch đàn, trong đó có Bạch đàn trắng đã đƣợc nhiều công trình 

nghiên cứu khẳng định. Có nhiều dạng nứt vỡ xuất hiện ở gỗ Bạch đàn, nhƣng 

thông thƣờng và đáng kể nhất là nứt đầu, nứt toác gỗ tròn và gỗ xẻ. Dạng nứt 

này có thể xẩy ra rất nhanh, xuất hiện ngay trong khi chặt hạ, cắt khúc, vận 

chuyển, lƣu giữ ở kho, bãi, khi sản xuất gỗ xẻ và khi hong, sấy gỗ.  
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Các nhà khoa học đã xác định nguyên nhân cơ bản gây nứt vỡ gỗ đều 

liên quan đến ứng suất xuất hiện trong gỗ, gồm ngoại ứng suất và nội ứng 

suất. Trong nội ứng suất bao gồm ứng suất sinh trƣởng phát sinh trong cây gỗ 

trong quá trình sinh trƣởng và ứng suất ẩm phát sinh do gỗ thoát ẩm nhanh, 

không đồng đều và không cân bằng là tác nhân quan trọng nhất. Đối với công 

tác từ khâu khai thác đến chuyển hóa gỗ tròn thành gỗ xẻ thì việc tìm hiểu về 

nội ứng suất là quan trọng nhất, vì nội ứng suất là tác nguyên nhân làm cho gỗ 

xẻ bị biến dạng và gây ra các khuyết tật.  

 Để khắc phục hiện tƣợng nứt vỡ gỗ, các nhà khoa học đã tiến hành 

nghiên cứu nhiều biện pháp ở nhiều công đoạn sản xuất khác nhau. Những 

biện pháp đƣa ra trong khâu chọn giống, lai tạo và sử dụng kỹ thuật lâm sinh 

cho đến nay vẫn chƣa đem đến đƣợc những kết quả thật sự rõ ràng.  

Nhiều biện pháp liên quan đến khai thác, vận chuyển, xử lý ẩm gỗ tròn, 

sử dụng sơ đồ xẻ hợp lý đã đƣợc sử dụng có hiệu quả để hạn chế nứt vỡ do 

ứng suất sinh trƣởng sinh ra. Trƣớc hết, trong khi khai thác cần thực hiện 

đúng thao tác chặt hạ, cắt sát gốc, chọn hƣớng cây đổ sao cho tránh những va 

đập mạnh. Biện pháp này đã đƣợc áp dụng rộng rãi cho mọi loại gỗ và đã trở 

thành nội dung đào tạo công nhân khai thác gỗ chuyên nghiệp.  

Biện pháp làm chết khô cây đứng đến nay không có nơi nào áp dụng vì 

vừa làm tăng chi phí sản xuất lại làm tăng nguy cơ nấm, côn trùng phá hoại 

gỗ. Biện pháp dùng đai kim loại hay PVC xiết chặt vòng quanh thân cây ở 

gần sát mạch cƣa cắt hạ hoặc ở hai phía gần sát vị trí cắt khúc nhằm để gia 

tăng cƣờng độ chịu tách của gỗ, khống chế khả năng mở rộng chu vi tại vị trí 

nguy cơ xuất hiện nứt, do vậy ngăn chặn, hạn chế đƣợc nứt phát triển. Biện 

pháp này đƣợc áp dụng đƣợc đối với những loại gỗ lớn, có giá trị cao nhƣ gỗ 

để lạng, bóc. Đối với những loại gỗ rừng trồng mọc nhanh, kích thƣớc nhỏ 

với số lƣợng khai thác lớn nhƣ Bạch đàn trắng trồng tại Việt Nam thì cũng 
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chƣa thấy có nơi nào áp dụng vì tăng chi phí và thời gian sản xuất. Mặt khác, 

biện pháp này giảm đƣợc ứng suất không đáng kể và còn gây khó khăn cho 

xƣởng xẻ. Biện pháp dùng ghim chữ S, chữ C,… đóng chặn vết nứt trên đầu 

khúc gỗ là không khả thi vì gỗ Bạch đàn nứt nhanh và mạnh, nứt cả trong quá 

trình khai thác, vận chuyển, lƣu giữ ở kho bãi. 

Biện pháp hạn chế thoát ẩm nhanh ở đầu gỗ tròn bằng sơn phủ hay bịt đầu 

gỗ đƣợc coi là biện pháp đơn giản và đƣợc khuyến cáo áp dụng trong thời gian 

khai thác và vận chuyển không kéo quá dài. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp 

sơn phủ đầu gỗ lại phụ thuộc rất nhiều vào chất để sơn phủ và độ ẩm của gỗ.  

Vận chuyển và bốc xếp nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh đƣợc nhiều tác 

giả đề cập. Biện pháp này đơn giản, hoàn toàn có thể lựa chọn áp dụng trong 

thực tế sản xuất.  

Biện pháp luộc, hấp gỗ bằng hơi nƣớc cũng đã đƣợc áp dụng cho một 

số loại gỗ khó sấy, đã làm tăng đƣợc tốc độ sấy. Tuy nhiên hạn chế của biện 

pháp này là làm tăng mức độ co rút và dãn nở của gỗ, qua đó làm tăng nguy 

cơ nứt vỡ gỗ khi sấy, đồng thời giảm tính ổn định kích thƣớc của sản phẩm 

sau này. Mặt khác, biện pháp này tốn kém và gây ô nhiễm môi trƣờng, đặc 

biệt đối với các loại gỗ có chứa nhiều gôm nhựa nhƣ Bạch đàn trắng. 

Biện pháp mà đƣợc đánh giá là khá đơn giản nhƣng lại có hiệu quả cao 

để giảm nứt vỡ gỗ tròn là ngâm gỗ trong nƣớc, đã đƣợc áp dụng khá rộng rãi 

ở nhiều nƣớc trong thời gian trƣớc đây. Tuy nhiên, nhƣợc điểm của biện pháp 

này là cần phải có sông, suối, ao, hồ hoặc bể chứa lớn và đặc biệt còn ảnh 

hƣởng đến màu sắc gỗ, gây ô nhiễm nƣớc.  

Biện pháp giữ ẩm gỗ tròn bằng cách phun nƣớc dạng phun mƣa cũng 

đƣợc coi có hiệu quả cao tƣơng tự nhƣ ngâm gỗ trong nƣớc. Ƣu điểm của 

biện pháp này là giữ độ ẩm cao cho lớp gỗ ngoài,  làm ẩm trong gỗ cao và 

đồng đều, đƣợc đánh giá là thích hợp cho những loại gỗ dễ bị nứt. Biện pháp 

này có thể áp dụng cho điều kiện sản xuất ở Việt Nam cũng nhƣ Lào. 
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Nghiên cứu sử dụng sơ đồ xẻ và thiết bị xẻ thích hợp đƣợc kết luận là 

biện pháp hữu hiệu để giảm nứt vỡ gỗ do ứng suất sinh trƣởng gây ra. Nhiều 

sơ đồ xẻ yêu cầu thiết bị xẻ chuyên dụng tiên tiến sẽ không phù hợp với điều 

kiện sản xuất, do vậy đi sâu nghiên cứu lựa chọn một sơ đồ xẻ đơn giản và áp 

dụng đƣợc cho hầu hết các cơ sở sản xuất với quy mô vừa và nhỏ là cần thiết. 

Để tiến hành nghiên cứu để giảm nứt vỡ gỗ Bạch đàn trắng, biện pháp 

chọn, lai tạo giống, kỹ thuật lâm sinh không nên đặt ra trong đề tài này, mặt 

khác, các tài liệu của Ôxtrâylia là đất nƣớc của cây Bạch đàn cũng đã kết 

luận, biện pháp chọn giống và kỹ thuật lâm sinh chƣa đƣợc thống kê số liệu 

và minh chứng đầy đủ. 

Trong khi chờ đợi kết quả của từ các khâu chọn giống, lai tạo, kỹ thuật 

lâm sinh tạo ra loại gỗ Bạch đàn trắng không và ít nứt vỡ do ứng suất sinh 

trƣởng, thì biện pháp xử lý ẩm ở gỗ tròn kết hợp sử dụng sơ đồ và phƣơng 

pháp xẻ hợp lý để giải phóng ứng suất sinh trƣởng giảm đƣợc nứt vỡ gỗ là 

biện pháp hiệu quả, nhằm giảm nứt vỡ gỗ xẻ nâng cao đƣợc tỷ lệ lội dụng.  

Phƣơng pháp sấy gỗ: Sấy gỗ là một khâu rất quan trọng, có ảnh hƣởng 

rất lớn đến độ ẩm, icũng nhƣ tính chất cơ lý của gỗ xẻ. Ngoài ra, nếu quá trình 

này không đƣợc thực hiện tốt sẽ dẫn tới một số khuyết tật của gỗ xẻ, nhƣ: 

Biến dạng, vỡ vụn  của gỗ xẻ.  

Tác giả Nguyễn Quang Trung cho rằng, gỗ ngay sau khi xẻ đƣợc hong 

phơi trong nhà và có biện pháp điều tiết quá trình thoát ẩm của gỗ bằng việc 

điều tiết độ ẩm môi trƣờng xung quanh đống gỗ. Giải pháp đƣợc áp dụng 

trong nghiên cứu này là xếp gỗ trong nhà và dùng bạt phủ để điều tiết quá 

trình thoát ẩm của gỗ [19] 

Quy trình tạm thời cho hong phơi dƣới mái tre nhƣ sau: Gỗ sau khi xẻ có 

độ ẩm trên 70% đƣợc xếp đống trên đà kê và có thanh kê giữa các lớp, khoảng 

cách giữa các lớp khoảng 3-5cm. Phủ bạt kín đống gỗ để hạn chế quá trình thoát 

ẩm, giải pháp này đã hạn chế đáng kể hiện tƣợng nứt đầu gỗ xẻ. Có thể kết hợp 

phun thuốc bảo quản hạn chế nấm mốc cho gỗ xẻ trong công đoạn này. Thời 
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gian điều tiết ẩm có thể kéo dài từ 20-25 ngày. Sau đó dỡ bỏ bạt che, để hong 

phơi gỗ tự nhiên trong nhà có mái che. Khi độ ẩm gỗ xẻ giảm xuống trong 

khoảng 40% -45%, hiện tƣợng nứt và mo móp của gỗ đã xuất hiện nhƣng “chƣa 

mạnh”, có thể đƣa gỗ vào sấy mềm. Để tiếp tục giảm độ ẩm bên trong gỗ trong 

môi trƣờng sấy có điều tiết. Tùy theo điều kiện tự nhiên của môi trƣờng bên 

ngoài, thời gian hong phơi có thể kéo dài 2-3 tháng [2]. 

Trong sấy gỗ quá trình vận chuyển ẩm đóng vai trò hết sức quan trọng 

do vậy mọi chế độ sấy phải thúc đẩy quá trình vận chuyển ẩm từ trong ra 

ngoài bề mặt gỗ. Nhiệt độ càng cao dẫn ẩm càng tốt. Xuất phát từ nguyên lý 

này ngƣời ta càng coi trọng giai đoạn làm nóng gỗ ở độ ẩm môi trƣờng ( ) 

cao. Đối với nhiều loại gỗ ở khu nhiệt đới việc tăng độ ẩm môi trƣờng làm 

nóng gỗ ban đầu và ở giai doạn sấy đều có ý nghĩa hết sức quan trọng còn do 

sự phụ thuộc vào hệ số quán tính nhiệt (a), vào độ ẩm (W). 

Ván càng mỏng càng dễ khô hơn nên có thể tăng nhiệt độ và giảm độ 

ẩm môi trƣờng sấy. Ván càng dày độ ẩm ban đầu càng lớn thì cần phải thay 

đổi T và   nhiều bậc hơn.  

Biểu đồ thay đổi các thông số của môi trƣờng sấy có thể đƣợc xác định 

theo 3 phƣơng pháp khác nhau: 

- Phƣơng pháp thứ nhất: Lập lịch trình thay đổi T và   (T) cho cả 

quá trình sấy theo thời gian sấy. Đây là một phƣơng pháp đơn giản, dễ sử 

dụng song kém linh hoạt và cho chất lƣợng sấy thấp, nó có thể áp dụng cho 

những loại gỗ và thiết bị sấy đã đƣợc nghiên cứu kỹ. 

- Phƣơng pháp thứ hai: Thay đổi T và   (T) theo độ ẩm tức thời của 

gỗ sấy. Đây là phƣơng pháp đang đƣợc áp dụng rộng rãi nhất hiện nay do tính 

linh hoạt, dễ điều chỉnh, tuy nhiên đòi hỏi phải thuờng xuyên kiểm tra độ ẩm 

của gỗ trong lò sấy  
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- Phƣơng pháp thứ ban: Thay đổi T và   (T) theo đặc tính phát triển 

của nội ứng suất trong gỗ sấy. Đây là phƣơng pháp có khả năng cho chất 

lƣợng sấy cao nhất. Tuy nhiên, đến nay, đây chỉ là một ý tƣởng vì thiết bị để 

xác định nội ứng suất của gỗ sinh ra trong quá trình sấy vẫn chƣa xuất hiện 

[2;4;7].  

a) Các chế độ sấy hiện nay 

Bảng 1.2. Chế độ sấy dùng cho gỗ khô chậm (chế độ sấy mềm) 

Mc (%) DB (C
0
) WB (C

0
)  RH (%) 

Gỗ tƣơi 35 30,5 70 

60 35 28,5 60 

40 38 29 50 

30 43,5 31 40 

25 46 31,5 37 

20 48,5 34 35 

15 60 40,5 60 

(Nguồn: Công nghệ sấy Hồ Xuân Các (2004) 

Bảng 1.3. Chế độ sấy dùng cho gỗ khô nhanh (chế độ sấy cứng) 

Mc (%) DB (C
0
) WB (C

0
)  RH (%) 

Gỗ tƣơi 48,5 40 85 

60 48,5 45 80 

40 54,5 47,5 80 

30 60 55 75 

25 71 63 70 

20 76,5 64,5 55 

15 82 62 40 

(Nguồn: Công nghệ sấy Hồ Xuân Các (2004) 

Theo những nghiên cứu của TS. Trần Tuấn Nghĩa về chế độ sấy ván 

tiếp tuyến (với chiều dày trung bình 5cm) đƣợc xẻ từ gỗ Keo tai tƣợng, tác giả 

đã chia ra các giai đoạn sấy nhƣ sau: 
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Bảng 1.4. Sấy hạ bậc độ ẩm theo hình thang 

Giai đoạn sấy 
Nhiệt độ sấy 

(
0
C) 

Độ ẩm môi trƣờng  

(%) 

Thời gian sấy 

 (h) 

Khởi lò 70 ≥ 85 60 

MC > 30% 60 60 8 

MC = 30% 60 ≥ 70 6 

MC = 30 - 20% 60 55 48 

MC = 20 - 10% 62 45 84 

MC< 10% 65 35 48 

Xử lý 65 ≥ 60 6 

Tổng cộng   336 

 

Tác giả Phạm Minh Thuần (1999) tiến hành khảo sát chế độ sấy đối với 

ván xẻ có chiều dày 30 mm đã khẳng định, chế độ sấy cứng có chất lƣợng 

thấp do nứt đầu gỗ. Một nghiên cứu khác về sấy gỗ Bạch đàn trắng là của tác 

giả Hồ Xuân Các, Hồ Thu Thủy (2004), Hứa Thị Huần (2001) đƣợc tiến hành 

tại Nông trƣờng Sông Hậu. Gỗ sau khi chặt hạ đƣợc đem xẻ ngay thành ván 

với cấp chiều dày 35 - 45 mm và 50 - 60 mm. Sau đó gỗ xẻ đƣợc đƣa vào sấy 

ở 4 cấp nhiệt độ khác nhau, bao gồm: 45 - 55 ºC, 50 - 60 ºC, 60 - 70 ºC và 60 

- 80 ºC. Qua kết quả nghiên cứu, các tác giả kết luận, với cả 2 cấp chiều dày 

nói trên, sấy ở các cấp nhiệt độ cao 60 - 70 
o
C và 70 - 80 

o
C thì thời gian sấy 

ngắn nhƣng khuyết tật gỗ sấy rất cao, ở nhiệt độ thấp 45 - 55 
º
C khuyết tật ít 

hơn nhiều nhƣng thời gian sấy dài hơn. 

Tác giả Đỗ Văn Bản (2012), đƣợc tiến hành tại Viện khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam, Khi sấy gỗ Bạch đàn trắng Đại Lải 14 tuổi, chiều dày 30 

mm, độ ẩm ban đầu W  70 % với nhiệt độ không đổi T = 50 ºC, mức độ 

giảm độ ẩm không khí  theo bậc thang, mỗi lần giảm 5 % cho kết quả 

chênh lệch ẩm W  20 % hiện tƣợng nứt vỡ ở các tấm ván biên gần nhƣ 

không có, mặt cắt ngang gỗ xẻ cũng biến dạng rất ít. 
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1.4. Định hƣớng nghiên cứu 

Từ các công trình nghiên cứu cho thấy rắng: 

1) Gỗ Bạch đàn trắng có nhiều khuyết tật, nhƣ: Chéo thớ, ứng suất sinh 

trƣởng, tính không đồng nhất theo các chiều thớ, nứt. 

2) Gỗ xẻ Bạch đàn trắng có rất nhiều khuyết tật và khuyết tật phổ biến là 

Biến dạng (cong vênh, nứt); biến dạng xuất hiện ngay sau khi xẻ và sau khi sấy. 

3) Các nguyên nhân gây ra biến dạng của gỗ xẻ Bạch đàn trắng là: 

- Chéo thớ 

- Ứng suất sinh trƣởng 

- Tính không đồng nhất về cấu tạo, cơ lí  theo 3 hƣớng: dọc thớ, xuyên 

tâm và tiếp tuyến 

- Do quy trình kỹ thuật chặt hạ, bảo quản và công nghệ xẻ 

4) Có nhiều nghiên cứu về giảm thiểu biến dạng của gỗ Bạch đàn trắng, 

nhƣ: i) Nhóm giải pháp chọn giống, làm cây chết đứng trƣớc khai thác: Ít sử 

dụng vì hoặc là quá khó, hoặc là không hiệu quả về kinh tế, giảm chất lƣợng 

gỗ; ii) Nhóm giải pháp biến tính gỗ: Bằng vi sóng, bằng biến tính nhiệt độ 

cao, bằng nén ép. Các giải pháp này có hiệu quả, nhƣng tăng giá thành, công 

nghệ phức tạp; iii) Nhóm giải pháp về bảo quản gỗ tròn: Tập  trung vào hạn 

chế nƣớc bay hơi ở mặt đầu, hạn chế cơ giới gỗ nứt; iv) Nhóm giải pháp công 

nghệ xẻ: Quan tâm đến chọn cách xẻ xoay tròn, thiết bị xẻ. Nhóm này chƣa 

quan tâm đến loại hình gỗ xẻ (xuyên tâm, tiếp tuyến, bán xuyên tâm,...), vị trí 

gỗ xẻ theo chiều cao thân cây, theo hƣớng bán kính,... có ảnh hƣởng đến biến 

dạng của gỗ xẻ không. Ngoài ra, các nghiên cứu này chƣa chỉ rõ cụ thể trình 

tự xẻ. iv) Giải pháp về sấy: Các giải pháp này tập trung xác định quy trình sấy 

để giảm biến dạng. Các giải pháp có hiệu quả, tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, 

nhiều biến dạng chủ yếu là do khâu xẻ, nghĩa là, nếu ta có chế độ sấy tốt cộng 

với công nghệ xẻ tốt thì chất lƣợng gỗ xẻ sau sấy còn cao hơn. 
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Từ những phân tích trên, định hƣớng nghiên cứu của luận án là: 

1) Nghiên cứu về lý thuyết: 

- Lý thuyết Khoa học gỗ để xem xét sự thay đổi của khối lƣợng riêng 

và tỷ lệ co rút theo hƣớng chiều cao thân cây và hƣớng bán kính; mối quan hệ 

giữa cấu tạo, khuyết tật gỗ và biến dạng của gỗ xẻ để có định hƣớng gia công 

hợp lí. 

- Lý thuyết Công nghệ xẻ để xem xét ảnh hƣởng của công nghệ xẻ đến 

biến dạng. 

2) Nghiên cứu thực nghiệm về sự thay đổi của 2 tính chất trên gỗ bạch 

đàn theo hƣớng chiều cao thân cây và hƣớng bán kính; 

3) Xác định mối quan hệ giữa một số yếu tố về công nghệ xẻ và biến 

dạng của gỗ xẻ Bạch đàn trắng thông qua các chỉ tiêu về phƣơng pháp cắt 

khúc, kích thƣớc sản phẩm sau xẻ, sấy và trình tự xẻ. 

4) Đề xuất phƣơng pháp cắt khúc gỗ bạch đàn trƣớc khi đƣa vào xẻ; 

Loại hình gỗ xẻ, phƣơng pháp xẻ và trình tự xẻ. 
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, MỤC TIÊU, NỘI DUNG  

VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

- Đối tƣợng tổng quát: Phƣơng pháp xẻ để xử lý biến dạng gỗ xẻ Bạch 

đàn trắng. 

- Đối tƣợng cụ thể: 

+ Biến động một số tính chất vật lí của gỗ Bạch đàn trắng; 

+ Phƣơng pháp cắt khúc gỗ tròn trƣớc khi xẻ; 

+ Lựa chọn và tính toán sản phẩm xẻ; 

+ Phƣơng pháp và trình tự xẻ. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu  

2.2.1. Nguyên liệu gỗ tròn 

- Cây lấy mẫu: Đƣợc khai thác ở giữa khu rừng trồng thuần loài Bạch 

đàn trắng, (không lấy cây mọc ở biên, cây ở rừng hỗn giao hoặc phân tán). 

- Địa điểm lấy mẫu: Khu rừng trồng thực nghiệm của Khoa lâm nghiệp, 

Đại học quốc gia Lào. 

- Tuổi cây: 16 - 18 tuổi; Đƣờng kính cây: 25 - 28 cm: là tuổi và cấp 

đƣờng kính đƣợc khai thác để chế biến tại Lào. 

2.2.2. Phạm vi về sản phẩm 

- Gỗ xẻ để sản xuất ván ghép thanh và đồ mộc dân dụng 

- Kích thƣớc sản phẩm:  Dày x Rộng x Dài = 30 x 45 x 1500 mm 

  - Độ ẩm sản phẩm sau sấy: 12% 

2.2.3. Về phương pháp xẻ 

- Chọn phƣơng pháp xẻ theo các doanh nghiệp Lào đang sử dụng (dùng 

làm đối chứng) 
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- Phƣơng pháp xẻ do nghiên cứu đề ra 

2.2.4. Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng gỗ xẻ 

- Đánh giá chất lƣợng gỗ xẻ theo hai tiêu chí: 

a) Đánh gia theo khuyết tật: do khuyết tật thừa kế theo tự nhiên là 

không thể điều khiển đƣợc. Khuyết tật phát sinh là có thể điều khiển đƣợc. 

b) Phƣơng pháp xá định khuyết tật: do phạm vi tên đề tài vậy chúng tôi 

tập trung chủ yếu về biến dạng cong và nứt. 

- Đánh giá biến dạng gỗ xẻ (cong và nứt) 2 trƣờng hợp:  sau xẻ và sau 

khi sấy đến độ ẩm 12% 

- Biến dạng: 

 Cong: có 3 loại cong của sản phẩm (Dạng lòng máng, cánh cung và 

hình nhíp) và vặn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ xem xét sản phẩm cong hay 

không cong mà không phân biệt các loại cong, vì khi phân hạng chất lƣợng gỗ 

xẻ, ngƣời ta chỉ phân hạng dựa vào tiêu chí cong hay không cong cuẩn phẩm. 

 Nứt: sản phẩm có nhiều dạng nứt, nhƣ: tách, nứt tâm, nứt theo hƣớng 

bán kính, nứt bề mặt (nứt dăm), cũng nhƣ phần cong, chúng tôi chỉ xem xét 

sản phẩm nứt hay không nứt mà không phân loại sản phẩm theo kiểu nứt. 

2.2.5.Thiết bị 

2.2.5.1.Thiết bị xẻ 

Cƣa vòng nằm chuyên dụng LT70 của Mỹ, về các thông số kỹ thuật 

của thiết bị là đảm bảo theo tiêu chuẩn sản suất thực tế của xí nghiệp tại Lào 

đang sử dụng dùng cho cả hai phƣơng pháp xẻ là nhƣ nhau. 

2.2.5.2. Thiết bị và quy trình sấy: 

- Thiết bị sấy: Sử dụng thiết bị sấy tại Khoa Lâm nghiệp, Đại học quốc 

gia Lào (Loại lò sấy hơi nƣớc của Công Ty CAXE, lò sấy thí nghệm 2,5 m
3
) 

- Quy trình sấy: chọn chế độ sấy tối ƣu cho gỗ xẻ bạch đàn, cụ thể nhƣ 

sau: Chế độ sấy mềm, hạ bậc độ ẩm theo hình thang, độ ẩm ban đầu W  70 
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% , với nhiệt độ không đổi T = 50 ºC ; mức độ giảm độ ẩm không khí  theo 

bậc thang, mỗi lần giảm 5 % cho kết quả chênh lệch ẩm W  20 %.  

Về nguyên lý:  

1) Xác định đƣợc phƣơng pháp cắt khúc ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến 

biến dạng. 

2) Xác định loại gỗ xẻ (xuyên tâm và tiếp tuyết) có ảnh hƣởng nhƣ thế 

nào đến biến dạng. 

3) Xác định trình tự xẻ ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến biến dạng. 

4) Tổng hợp ảnh hƣởng của 3 yếu tố trên này đến biến dạng. 

Nhƣng vì lý do điều kiện thời gian thì đề tài chỉ xác định ảnh riêng rẽ 

của 3 yếu tố trên (từ 1 đến 3) là sử lý bằng phƣơng pháp lý thuyết và phần 

thực nghiệm chỉ làm ảnh hƣởng tổng hợp. 

2.3. Mục tiêu nghiên cứu 

2.3.1. Mục tiêu  khoa học 

- Xác định đƣợc biến đổi của khối lƣợng thể tích, tỷ lệ co rút theo 

chiều cao thân cây và theo hƣớng bán kính để  có định hƣớng gia công hợp lí. 

- Xác lập đƣợc mối quan hệ giữa phƣơng pháp xẻ (phƣơng pháp cắt 

khúc, phƣơng pháp và trình tự xẻ) và biến dạng (cong, nứt) của gỗ xẻ Bạch 

đàn trắng trƣớc và sau khi sấy. 

2.3.2. Mục tiêu thực tiễn 

 Đề xuất đƣợc một số yếu tố công nghệ xẻ gỗ Bạch đàn trắng tại Lào 

nhằm giảm thiểu biến dạng. Cụ thể: 

- Phƣơng pháp cắt khúc gỗ bạch đàn trƣớc khi đƣa vào xẻ; 

- Loại hình gỗ xẻ, phƣơng pháp xẻ và trình tự xẻ. 

2.4. Nội dung nghiên cứu 

 Để đáp ứng đƣợc mục tiêu nghiên cứu trên, luận án tiến hành nghiên 

cứu các nội dung sau: 
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(1) Tìm hiểu chung về gỗ Bạch đàn trắng 

(2) Xác định biến đổi của khối lƣợng thể tích theo chiều cao thân cây 

và theo hƣớng bán kính. 

(3) Xác định biến đổi của tỷ lệ co rút (dọc thớ, xuyên tâm, tiếp tuyến) 

theo chiều cao thân cây và theo hƣớng bán kính.  

(4) Xác định mối quan hệ giữa phƣơng pháp xẻ và biến dạng (cong 

vênh và nứt) của gỗ xẻ Bạch đàn trắng 

(5) Đề xuất một số yếu tố của công nghệ xẻ gỗ  Bạch đàn trắng nhằm 

giảm thiểu biến dạng. 

2.5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Với mỗi nội dung nghiên cứu, luận án sử dụng các phƣơng pháp 

nghiên cứu khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn 

hiện hành trong nƣớc và trên thế giới. 

1 Nội dung 1: Tìm hiểu chung về gỗ Bạch đàn trắng  

Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tƣ liệu, bao gồm tìm hiểu, tổng kết 

các nghiên cứu đã có về cây Bạch đàn trắng trên thế giới và tại Lào. 

2 Nội dung 2: Xác định biến đổi của khối lƣợng thể tích theo chiều 

cao thân cây và theo hƣớng bán kính. 

 Sử dụng một số tiêu chuẩn kiểm sau đây: 

- Chọn cây lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4471:1982 (Gỗ - 

Phƣơng pháp chọn cây lấy mẫu xác định tính chất gỗ rừng trồng thuần loài); 

- Phƣơng pháp lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2009 (Gỗ - 

Phƣơng pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với phƣơng pháp thử cơ lý); 

- Xác định khối lƣợng thể tích: Theo tiêu chẩu TCVN 8048-2 : 2009 

(Gỗ - Phƣơng pháp thử cơ lý, phần 2. Xác định khối lƣợng thể tích cho các 

phép thử cơ lý). 
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3 Nội dung 3: Xác định biến đổi của tỷ lệ co rút (dọc thớ, xuyên tâm, 

tiếp tuyến) theo chiều cao thân cây và theo hƣớng bán kính 

Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm thông qua một số tiêu 

chuẩn kiểm sau đây: 

- Chọn cây lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4471:1982 (Gỗ - 

Phƣơng pháp chọn cây lấy mẫu xác định tính chất gỗ rừng trồng thuần loài); 

- Phƣơng pháp lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2009 (Gỗ - 

Phƣơng pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với phƣơng pháp thử cơ lý); 

- Xác định tỷ lệ co rút theo 3 chiều: Theo tiêu chuẩn TCVN 8048-13 : 

2009 (Gỗ - Phƣơng pháp thử cơ lý, phần 13. Xác định xác định độ co rút theo 

phƣơng xuyên tâm và tiếp tuyến); 

4 Nội dung 4: Xác định mối quan hệ giữa phƣơng pháp xẻ và biến 

dạng của gỗ xẻ Bạch đàn trắng 

- Sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm để xác lập biểu đồ quan hệ giữa 

phƣơng pháp xẻ và biến dạng của gỗ xẻ, từ đó rút ra kết luận. 

- Sử dụng phƣơng pháp lí thuyết, chuyên gia để phân tích, đánh giá 

5 Nội dung 5: Đề xuất một số yếu tố của công nghệ xẻ gỗ  Bạch đàn 

trắng nhằm giảm thiểu biến dạng. 

Sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp và phƣơng pháp chuyên gia. 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 

3.1.1. Luận cứ lý thuyết 

Lý thuyết là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng giả thuyết 

nghiên cứu. Lý thuyết về khoa học gỗ và công nghệ xẻ gỗ là các luận cứ lý 

thuyết cơ bản để đƣa ra giả thuyết liên quan đến phƣơng pháp xẻ nhằm mục 

tiêu giảm thiểu biến dạng của gỗ xẻ Bạch đàn trắng.   

3.1.1.1. Lý thuyết về khoa học gỗ 

1) Tính không đồng nhất của gỗ trong môt vòng sinh trưởng theo 

hướng bán kính 

a) Biến động về chiều dài sợi gỗ  

Trong một vòng tăng trƣởng (vòng năm), chiều dài sợi gỗ của gỗ muộn 

luôn lớn hơn gỗ sớm  Với gỗ lá kim, chiều dài quản bào tăng từ gỗ sớm ra gỗ 

muộn khoảng từ 12 đến 15 %. Với gỗ lá rộng, tỉ lệ phần trăm chiều dài sợi gỗ 

của gỗ muộn tăng so với gỗ sớm; các sợi gỗ có chiều dài 1 mm hoặc lớn hơn 

tăng khoảng 15 %, trong khi đó, các sợi gỗ có chiều dài dƣới 1 mm tăng 75 

đến 80 %.  

Chiều dài sợi gỗ bắt đầu giảm xuống ở vị trí khởi đầu của vòng tăng 

trƣởng và giảm liên tục đến chiều dài nhỏ nhất ở ranh giới giữa gỗ sớm và gỗ 

muộn. Chiều dài sợi gỗ lớn nhất thƣờng gần vị tri ranh giới vòng năm. 

Mức độ biến động về chiều dài sợi trong một vòng tăng trƣởng có liên 

quan đến đặc điểm chuyển biến từ gỗ sớm sang gỗ muộn. Các loài gỗ lá rộng 

mạch vòng có chiều dài sợi tăng nhanh từ vùng gỗ sớm có lỗ mạch lớn ra phía 

ngoài vòng tăng trƣởng. Ở các loại gỗ lá rộng mạch trung gian chiều dài tế 

bào tăng từ gỗ sớm sang gỗ muộn một cách từ từ hơn so với gỗ lá rộng mạch 
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vòng. Các loại gỗ lá rộng mạch phân tán sinh trƣởng trong các điều kiện mà 

sự khác biệt về mùa là rất nhỏ, cho thấy gần nhƣ không có sự biến động về 

chiều dài sợi trong phạm vi của một vòng tăng trƣởng [38]. 

b) Biến động về khối lƣợng thể tích 

Khối lƣợng thể tích khác nhau giữa gỗ sớm và gỗ muộn trong một vòng 

tăng trƣởng, cũng nhƣ khối lƣợng thể tích của cả vòng tăng trƣởng và đặc điểm 

của sự chuyển tiếp từ gỗ sớm sang gỗ muộn là rất quan trọng trong việc điều 

chỉnh các tính chất của gỗ. Khối lƣợng thể tích tăng giữa gỗ sớm và gỗ muộn 

đã đƣợc ghi nhận ở một số loại gỗ bởi một số nhà điều tra. Tuy nhiên, số liệu 

về sự phân bố khối lƣợng thể tích ngang theo vòng tăng trƣởng cho tới gần đây 

vẫn chƣa có, bởi sự khó khăn về kỹ thuật để có đƣợc các thông tin này.  

Xem xét đồ thị diễn tả sự biến động về khối lƣợng thể tích trong một 

vòng tăng trƣởng đƣợc đƣa ra bằng phƣơng pháp hấp thụ phóng xạ, cho thấy 

rằng, sự biến động về khối lƣợng thể tích giống nhƣ đã mô tả ở trƣờng hợp 

của chiều dài sợi gỗ và quản bào trong một vòng tăng trƣởng. Một thí dụ về 

đồ thị diễn tả sự biến động khối lƣợng thể tích ở gỗ Thông lá dài (Pinus 

palustris Mill.) cho thấy, phần gỗ muộn nặng hơn ba lần so với phần gỗ sớm 

trong cùng một vòng năm, nằm trong phạm vi từ 0,3 g/cm3 ở phần gỗ sớm 

đến 0,9 g/cm3 ở phần gỗ muộn [34]. 

2) Tính không đồng nhất của gỗ giữa các vòng tăng trưởng theo hướng 

bán kính 

a) Biến động về chiều dài của các tế bào 

Các quản bào của gỗ lá kim và sợi gỗ của gỗ lá rộng luôn ngắn nhất ở 

phần gỗ nằm sát tuỷ của cây. Ở gỗ lá kim, chiều dài các quản bào của phần gỗ 

đƣợc sinh ra trong những năm đầu tiên dao động từ 0,5 mm đến 1,5 mm. Từ 

chiều dài ban đầu này kích thƣớc trung bình của các sợi gỗ trong các vòng 

tăng trƣởng tăng từ tuỷ ra phía ngoài vỏ, tỉ lệ tăng nhanh ở từ 10 đến 20 năm 
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đầu. Sau thời điểm này sự thay đổi chiều dài của các sợi gỗ ít hơn nhiều, cho 

tới khi đạt chiều dài lớn nhất. Tuổi mà các tế bào sợi đạt chiều dài lớn nhất 

chịu ảnh hƣởng lớn bởi khoảng thời gian sống của các loài cây. Ví dụ, chiều 

dài sợi gỗ lớn nhất ở loài Populus tremuloides Michx có khoảng thời gian 

sống bình thƣờng từ 60-70 năm đạt đƣợc sau một khoảng thời gian ngắn khi 

bắt đầu tăng nhanh. Với hầu hết các loài cây thì chiều dài sợi lớn nhất đạt 

đƣợc trƣớc khi cây 100 năm tuổi [35]. 

Do chiều dài sợi gỗ tăng lên theo tuổi cây, nên có sự biến động lớn hơn 

giữa các vòng tăng trƣởng so với sự biến động trong một vòng tăng trƣởng. 

Với cả gỗ lá rộng và gỗ lá kim các tế bào dài nhất nhìn chung dài hơn các tế 

bào có kích thƣớc ngắn nhất nằm ở sát tuỷ ít nhất là hai lần; thƣờng chúng dài 

hơn từ ba đến năm lần. 

b) Biến động về khối lƣợng thể tích 

Khối lƣợng thể tích trong một vòng tăng trƣởng có liên quan trực tiếp 

với đƣờng kính và chiều dày vách của các tế bào ở cả phần gỗ sớm và phần 

gỗ muộn. Sự biến động về khối lƣợng thể tích trong vòng năm giống nhƣ với 

trƣờng hợp của chiều dài sợi. Ngang theo các vòng tăng trƣởng thì sự biến 

động về khối lƣợng thể tích có sự khác nhau giữa các phần gỗ sớm và các 

phần gỗ muộn khi chúng đƣợc xem xét riêng rẽ. So sánh diễn biến của chiều 

dài các tế bào và khối lƣợng thể tích ngang theo các vòng tăng trƣởng, có thể 

rút ra một số kết luận đó là: i) Thứ nhất, các đƣờng cong diễn tả sự biến động 

về chiều dài sợi và khối lƣợng thể tích của phần gỗ muộn là giống nhau; ii) 

Thứ hai, các đƣờng cong đƣợc xác lập riêng với phần gỗ sớm cho thấy trong 

khi chiều dài tế bào tăng theo tuổi, thì khối lƣợng thể tích giảm cho tới khi đạt 

giá trị nhỏ nhất. Hình dạng của đƣờng cong diễn tả khối lƣợng thể tích của gỗ 

sớm gần giống với đƣờng cong diễn tả chiều dài các tế bào của phần gỗ muộn 

nhƣng ngƣợc chiều. 
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3) Tính không đồng nhất giữa gỗ sơ cấp và gỗ thứ cấp theo hƣớng bán kính. 

Phần gỗ đƣợc hình thành vào giai đoạn đầu của quá trình sinh trƣởng 

có độ rộng vòng nãm giảm dần từ tuỷ ra phía ngoài gọi là gỗ sõ cấp hay còn 

gọi là gỗ tuổi non. Phần gỗ hình thành vào giai đoạn sau của quá trình sinh 

trýởng (tốc độ sinh trƣởng ổn định hay nói cách khác độ rộng vòng nãm ít 

thay đổi) gọi là gỗ thứ cấp hay còn gọi là gỗ tuổi trýởng thành (Hình 3.1).  

Số vòng nãm của phần gỗ 

sõ cấp biến động trong khoảng 

từ 5 đến 20 nãm tuỳ thuộc vào 

loài cây khác nhau. Điều này 

giải thích vì sao các tính chất 

gỗ có sự thay đổi dần giữa gỗ 

sõ cấp và gỗ thứ cấp. Ở cả gỗ 

cây lá rộng và gỗ cây lá kim, 

các tế bào của phần gỗ sơ cấp 

có chiều dài ngắn hơn so với  
 

Hình 3.1 . Vị trí của gỗ sõ cấp và gỗ thứ 

cấp trong cây 

phần gỗ trƣởng thành (Hình 3.1). Phần gỗ sơ cấp có tỉ lệ gỗ muộn ít hơn và số 

tế bào vách mỏng nhiều. Kết quả là phần gỗ sơ cấp có khối lƣợng thể tích và 

khả năng chịu lực thấp hơn so với phần gỗ trƣởng thành, [26]. Gỗ sơ cấp 

không ổn định khi sấy, do gỗ sơ cấp co rút theo chiều dọc thớ lớn hơn nhiều 

so với gỗ thứ cấp.  
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Hình 3.2. Chiều hƣớng biến đối đặc tính của gỗ sơ cấp và gỗ thứ cấp 

Hàm lƣợng lignin và hemicellulose ở phần gỗ sơ cấp cao hơn so với 

phần gỗ trƣởng thành. Hơn nữa chiều dài sợi biến động rất lớn từ tuỷ đến 

 phần gỗ thứ cấp. Vì thế, có thể nói gỗ sơ cấp cho chất lƣợng và sản 

lƣợng bột giấy và hoàn toàn khác so với gỗ thứ cấp, [26]. 

4) Tính không đồng nhất giữa gỗ giác và gỗ lõi 

Phần gỗ có chức năng vận chuyển nƣớc đƣợc gọi là gỗ dác, và nằm ở 

phía ngoài. Phần gỗ không còn giữ chức năng vận chuyển nƣớc đƣợc gọi là 

gỗ lõi và nằm ở phần giữa của thân cây. Hàng năm phần gỗ dác ở phía trong 

giáp ranh với phần gỗ lõi thôi không giữ chức năng vận chuyển nƣớc nữa và 

chuyển dần thành gỗ lõi. So với gỗ dác, gỗ lõi có thể sẫm màu hơn, nặng hơn 

(khối lƣợng thể tích cao hơn), cứng hơn, khả năng chống chịu sâu nấm cao 

hơn, khó thẩm thấu dịch thể hơn, khó sấy hơn [26]. 

5) Tính không đồng nhất của gỗ theo chiều cao 

a). Chiều dài sợi gỗ  

Ở cả gỗ lá kim và gỗ lá rộng, chiều dài quản bào và sợi gỗ tăng theo 

chiều cao tới một độ cao nhất định trên thân và qui luật này đƣợc xác lập với 

bất cứ vòng năm nào, và lên trên độ cao này chiều dài quản bào và sợi gỗ có 

chiều hƣớng giảm dần. Tuy nhiên, với một số loài gỗ lá rộng,chiều dài sợi gỗ 
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từ gốc lên ngọn diễn biến theo nhiều chiều hƣớng khác nhau. Bisset và 

Daddswell (1949) phát hiện thấy ở Eucalyptus regnans chiều dài sợi gỗ tăng 

đến một độ cao nhất định trên thân, sau đó giảm dần [35]. 

b) Khối lượng thể tích 

Ở gỗ lá kim khối lƣợng thể tích lớn nhất nằm ở phần ngoài của phần 

gốc; khối lƣợng thể tích giảm từ vỏ vào phía trong và giảm từ gốc lên phía 

ngọn ở tất cả các vòng tăng trƣởng.  

Ở các loài gỗ lá rộng, sự biến động về khối lƣợng thể tích gần ngƣợc lại 

với trƣờng hợp của gỗ lá kim. Khối lƣợng thể tích lớn nhất xuất hiện ở vùng 

tâm của gốc cây. Theo chiều dọc thân cây, từ gốc lên ngọn, khối lƣợng thể 

tích ban đầu có chiều hƣớng giảm và rồi lại tăng. Theo chiều xuyên tâm khối 

lƣợng thể tích giảm từ tuỷ ra vỏ ở tất cả các độ cao trên thân [35]. 

6) Các khuyết tật của gỗ và mối quan hệ với biến dạng của gỗ xẻ  

Cây là một loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, nên khuyết tật là điều 

không tránh khỏi. Ở đây, chúng ta chỉ xem xét các khuyết tật tự nhiên và mối 

quan hệ của chúng với biến dạng của gỗ xẻ sau này. 

a) Các khuyết tật nhìn thấy đƣợc có ảnh hƣởng đến biến dạng của gỗ 

xẻ: Độ cong, chéo thở, mắt, gỗ dác-lõi, lệch tâm, thót ngọn. 

Độ cong của gỗ sẽ tạo ra phần gỗ kéo và phần gỗ nén, 2 phần này có độ 

co rút rất khác nhau, điều này tác động lớn đến biến dạng gỗ khi xẻ và  sây; 

Chéo thớ làm cho các sợi gỗ không không song song với trục dọc của gỗ, điều 

này dễ làm cho gỗ bị biến dạng và nứt ngay sau khi xẻ ra; Lệch tâm cũng làm 

cho gỗ có 2 phần kéo và nén nên tỷ lệ co rút rất khác nhau, điều này cũng dễ 

gây cong vênh và nứt cho gỗ xẻ. 

b) Các khuyết tật không nhìn thấy đƣợc có ảnh hƣởng đến biến dạng 

của gỗ xẻ: Gỗ phản ứng, tính không đồng nhất của gỗ theo bán kính và theo 

chiều cao, gỗ phản ứng (lệch tâm) 
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Tất cả các loài cây đều có ứng suất sinh trƣởng, tuy nhiên, mức độ lớn 

bé khác nhau. Với ứng suất sinh trƣởng bế thì ảnh hƣởng không ddangs kể. 

Cây lá kim có ứng suất sinh trƣởng bé hơn cây lá rông, hầu nhƣ các loài cây 

mọc nhanh đều có ứng suất sinh trƣởng lớn. Ứng suất sinh trƣởng nếu đƣợc 

giải phóng không hợp lí sẽ làm cho gỗ xẻ bị nứt hoặc biến dạng; tính không 

đồng nhất của gỗ, đặc biệt là khối lƣợng riêng và tỷ lệ co rút, theo bán kính và 

theo chiều cao sẽ gây cho gỗ xẻ nứt và cong. 

3.1.1.2. Lý thuyết về công nghệ xẻ 

Lý thuyết Công nghệ xẻ (Trần Ngọc Thiệp, PGS.TS Nguyễn Văn 

Thiết, Công nghệ xẻ, NXB Nông nghiệp 1986) chỉ ra rằng:  

1) Loại gỗ xẻ có ảnh hƣởng lớn đến sự biến dạng của nó: Gỗ xẻ xuyên 

tâm, bán xuyên tâm ít biến dạng hơn gỗ xẻ tiếp tuyến và bán tiếp tuyến, lí do: 

Với gỗ xẻ xuyên tâm, lƣợng co rút giữ cạnh dài và cạnh ngắn tiết diện ngang 

chênh lệc nhau không đáng kể vì cạnh dài theo hƣớng xuyên tâm có tỷ lệ co 

rút nhỏ, cạnh ngắn theo hƣớng tiếp tuyến có tỷ lệ co rút lớn; với gỗ tiếp tuyến 

thì ngƣợc lại, nên gỗ tiếp tuyến dễ biến dạng; 

2) Cách thức tình toán phần gỗ xẻ xuyên tâm nhƣ sau:  

 Trƣờng hợp xẻ cung đủ  

 

Hình  3.3.  Xẻ cung đủ(Z) 
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Miền hợp pháp Z đƣợc tính:  Z = 2 HO  

Xét   vuông OHB, ta có:      b' = HO tg [ ],  hay: 

                                              (2b') 2  = 4 HO
2 tg 2  [ ]   (1) 

Xét   vuông OHA, ta có:     (2b') 2  = R 2  - HO
2    (2) 

Từ (1) và (2) ta có: 

4 HO
2 tg 2  [ ]  = R 2  - HO

2  hoặc: HO
2 (1+ 4 tg 2  [ ] =  R 2  

Hay:  HO = 
][41 2 tg

R


 

 Suy ra:   Z = 
][41 2 tg

d

  

Nhƣ vậy,  

Nếu: [ ] = 45
0
 , ta có: Z = 0,45d . Kể đến kích thƣớc sản phẩm, lấy  

Z = (0.40 đến 0,50)d 

Nếu [ ] = 6 0
0
 , ta có: Z = 0,28d . Kể đến kích thƣớc sản phẩm, lấy 

 Z = (0, 25 đến 0,30)d 

 Trƣờng hợp xẻ cung thiếu  

Cung thiếu là phần gỗ tròn còn lại khi ta đã xẻ cung đủ (lấy đi phần gổ 

tròn có chiều rộng là Z) 

 

Hình 3.4.  Xẻ cung thiếu (Z’) 

  

z/2=z1 
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Gọi : Miền hợp pháp của cung thiếu là Z': Z' = 2 OA  

  AB = 
2

Z
 = Z1;  BC = CD = b' 

Xét vuông OAH ta có: 

    b' + Z1 = OAtg[ ]   2b' + Z1 = 2OAtg[ ] - Z1 

      (2b' + Z1)
2
 = (2OAtg[ ] - Z1)

2 

       (2b' + Z1)
2
 = 4OA

2
tg

2
[ ] - 4Z1OAtg[ ] + Z1

2
   (*) 

 Xét vuông OAD ta có: 

  (2b' + Z1)
2
 = r

2
 - OA

2
   (**) 

Kết hợp (*) và (**) ta có: 

  4OA
2
tg

2
[ ]) - 4Z1OAtg[ ] + Z1

2
 = r

2
 - OA

2
    

   (1 + 4tg
2
[ ]) OA

2
 - 4Z1tg[ ] OA + Z1

2
 -  r

2
 = 0   

       (1 + 4tg
2
[ ]) OA

2
 - 4

2

Z
tg[ ] OA + 

4

2Z
 -  

4

1
d

2
  = 0   

       4(1 + 4tg
2
[ ]) OA

2
 - 8Ztg[ ] OA + Z

2
 -  d

2
  = 0  (***) 

Giải phƣơng trình (***) ta có:  

][41

][25,1][

2

1
2

222





tg

ZtgdZtg
OA




  

Do đó: 

][41

][25,1][
2

2

222

'





tg

ZtgdZtg
OAZ




  

Nhƣ vậy, nếu:  1) Góc xuyên tâm cho phép của phần cung thiếu: [ ] = 45
0
  

- Z = 0,45d (nếu góc xuyên tâm cho phép của Z là 45
0
), ta có: Z' = 

0.31d. Kể đến kích thƣớc sản phẩm, lấy Z
'
 = (0,25 đên 0,35)d 

- Z = 0,28d (nếu góc xuyên tâm cho phép của Z là 60
0
), ta có: Z' = 

0.42d . Kể đến kích thƣớc sản phẩm, lấy Z
'
 = (0,40 đên 0,45)d 

2) Góc xuyên tâm cho phép của phần cung thiếu: [ ] = 60
0
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- Z = 0,45d (nếu góc xuyên tâm cho phép của Z là 45
0
), ta có: Z' = 

0.21d. Kể đến kích thƣớc sản phẩm, lấy Z
'
 = (0,20 đên 0,25)d 

- Z = 0,28d (nếu góc xuyên tâm cho phép của Z là 60
0
), ta có: Z' = 

0.42d . Kể đến kích thƣớc sản phẩm, lấy Z
'
 = (0,40 đên 0,45)d 

 Tổng hợp, ta có bảng sau: 

Bảng 1.5 Giá trị miền hợp pháp phần cung thiếu 

             Góc xuyên tâm[ ]cung đủ 

Góc xuyên tâm 

[ ]cung thiếu 

45
0 

60
0
 

45
0 

0.31d 0.42d  

60
0 

0.21d 0.42d  

 

Từ lý thuyết về khoa học gỗ đã chứng minh, gỗ là loại vật liệu không 

đồng tính , đẳng hƣớng theo chiều dài thân cây và theo chiều bán kính tiết 

diện ngang. Qua lý thuyết xẻ cho thấy với mỗi phƣơng pháp xẻ khác nhau , 

cho kết quả về tye lệ lợi dụng nguyên liệu, chất lƣợng ván xẻ khác nhau. Do 

đó, luận cứ lý thuyết của luận án đƣa ra là: Chất lƣợng gỗ xẻ (thể rõ ở mức độ 

biến dạng) của các phần gốc, giữa và ngọn của gỗ tròn là khác nhau, do tỉ lệ 

gỗ sơ cấp (phần gỗ có độ ổn định thấp hơn so với phần gỗ thứ cấp) tăng dần 

từ gốc đến ngọn; iii) Phƣơng pháp xẻ có ảnh hƣởng lớn đến biến dạng của gỗ 

xẻ sau khi xẻ xong và sau khi sấy. Có 3 phƣơng pháp xẻ phổ biến: xẻ suốt, xẻ 

hộp và xẻ xoay tròn. Phƣơng pháp xẻ suốt và xẻ hộp có năng suất cao, tạo ra 

nhiều sản phẩm xẻ có chiều rộng lớn, nhƣng chỉ thích hợp với các loại gỗ 

đồng nhất, ít khuyết tật nhìn thấy và đặc biệt là hầu nhƣ không có khuyết tật 

không nhìn thấy. Với các loại gỗ phản ứng, gỗ có ứng suất sinh trƣởng, gỗ có 

biến động về tỷ lệ co rút theo chiều cao và theo bán kính, cách xẻ này không 

thực sự thích hợp. Phƣơng pháp xẻ xoay tròn cho năng suất thấp, chiều rộng 

gỗ xẻ nhỏ nhƣng chúng ta có thể "lựa" để xẻ. 
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3.1.2. Luận cứ thực tiễn 

3.1.2.1. Kết quả từ các nghiên cứu đã có 

1) Kết quả của các nghiên cứu về sự biến đổi khối lƣợng thể tích của gỗ 

bạch đàn theo hƣớng bán kính và theo chiều cao thân cây 

Theo Zobel và Buijtenen (1989).[46], ở gỗ lá kim cũng nhƣ gỗ lá rộng, 

ảnh hƣởng của chiều cao cây đến các tính chất gỗ là rất lớn, Trong nghiên cứu 

này, sự biến động của khối lƣợng thể tích trung bình từ gốc lên ngọn của cây 

đƣợc xác định cho từng độ cao. Khối lƣợng thể tích ở các vị trí gốc, độ cao 

ngang ngực, 1/2 chiều dài thân, 3/4 chiều dài thân, và ngọn tƣơng ứng là 

0,749 g/cm
3
, 0,747 g/ cm

3
, 0,694 g/cm

3
, 0,708 g/ cm

3
 và 0,717 g/cm

3
, trong 

đó khối lƣợng thể tích ở gốc và ngọn có sự sai khác và cao hơn đáng kể so với 

khối lƣợng thể tích ở độ cao 1/2 chiều dài thân. 

 Khối lƣợng thể tích gỗ Bạch đàn trắng biến động khá lớn theo chiều 

cao: Ttừ 0,694 g/cm
3
 ở giữa thân, 0,749 g/cm

3
 ở gốc và trung bình cho cả cây 

là 0,720 g/cm
3
. Điều này chir ra rằng biến động về khối lƣợng thể tích trên 

thân cây Bạch đàn trắng không vƣợt ra ngoài trị chí có thể gây khó khăn cho 

việc gia công chế biến và sử dụng gỗ. Nhƣ vậy, những khó khăn trong trong 

quá trình gia công, chế biến và sử dụng gỗ Bạch đàn trắng không chỉ tập trung 

ở sự biến động lớn về khối lƣợng thể tích giữa các vị trí khác nhau trên thân 

mà phần quan trọng thuộc về vấn đề ứng suất sinh trƣởng trên thân luôn ở 

mức cao.  

Khối lƣợng thể tích tăng từ tuỷ ra tới một vị trí nhất định, rồi giảm về 

phía vỏ xẩy ra ở tất cả các độ cao trên thân một dạng. Đƣờng cong biến đổi 

của khối lƣợng thể tích có thể chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu (gần tuỷ), 

đƣờng cong đi lên cho thấy khối lƣợng thể tích tăng cùng với việc tăng 

khoảng cách từ tuỷ; Giai đoạn sau, đƣờng cong ổnđịnh rồi đi xuống cho thấy 

khối lƣợng thể tích giảm ra phía vỏ. Đƣờng cong của giai đoạn đầu kéo dài từ 

tuỷ đến vị trí cách tuỷ một khoảng bằng 30% đến 50% bán kính thân cây 

(tƣơng ứng với vị trí của vòng năm thứ 8 đến thứ 9).[15]. 
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Kiểu biến động về khối lƣợng thể tích trên là do hai yếu tố: thứ nhất, sự 

tồn tại của phần gỗ sơ cấp (gỗ tuổi non) và phần gỗ thứ cấp (gỗ tuổi trƣởng 

thành); thứ hai, đó là sự hình thành gỗ lõi. Nhƣ chúng ta đã biết, phần gỗ sơ 

cấp đƣợc hình thành vào những năm đầu của quá trìnhsinh trƣởng. Ở giai 

đoạn này, càng ở những năm đầu cây sinh trƣởng càng nhanh hay nói cách 

khác độ rộng vòng năm giảm dần từ tuỷ đến phần gỗ trƣởng thành. Tỉ lệ gỗ sơ 

cấp nhiều hay ít phụ thuộc vào loài cây và các tế bào của phần gỗ sơ cấp có 

vách mỏng nên khối lƣợng thể tích của phần gỗ sơ cấp thấp. Phần gỗ lõi có 

khối lƣợng thể tích cao hơn phần gỗ giác là do sự tích đọng của các chất tích 

tụ và sự hình thành thể bít ở các tế bào của phần gỗ lõi.[6]. 

2) Chéo thớ của gỗ Bạch đàn trắng Lào 

Độ chéo thớ đƣợc tính nhƣ sau: chuẩn bị cây gỗ và đánh dấu các điểm 

đo theo nhình vẽ, ta có: 

Z Là độ chéo thớ(%) 

D là đƣờng kính gỗ cần đo độ chéo thớ 

a là chiều cao vị trí chéo thớ và chiều dài của cây để tính là 1 mét 

Z 
 

   
    (%) 

 

Hình 3.5. Cách tính độ chéo thớ  
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Bảng 3.2. Độ chéo thớ của gỗ Bạch đàn trắng-Lào 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Chiều 

dài 

(mm) 

Đƣờng 

kính tb 

đầu nhỏ 

Đƣờng 

kính tb 

đầu to 

Đƣờng 

kính tb 

 

Chiều cao 

chéo thớ 
Độ chéo  thớ 

Dn (mm) Dt (mm) Dtb (mm) (mm) (%) 

C1.1 1000 289 299,5 294,3 46 5,0 

C1.2 1000 276,5 281,5 279,0 47 5,4 

C1.3 1000 263 269,5 266,3 48 5,7 

C2.1 1000 290 293,5 291,8 44 4,8 

C2.2 1000 267 274 270,5 46 5,4 

C2.3 1000 254,5 268,5 261,5 48 5,8 

C3.1 1000 289,5 294,5 292,0 44 4,8 

C3.2 1000 269,5 276,5 273,0 45 5,2 

C3.3 1000 255 273 264,0 47 5,7 

Độ chéo thớ bình quân                      5,3 
 

Ghi chú: Đo và tính toán thực tế 

Từ kết quả kiểm tra độ chéo thớ của gỗ Bạch đàn trắng Lào cho thấy, 

loại gỗ này có chéo thớ, nhƣng độ chéo thớ thấp. Điều này có nghĩa là, ảnh 

hƣởng của độ chéo thớ của gỗ đến biến dạng của gõ xẻ Bạch đàn trắng không 

đáng kể. 

3) Trong gỗ Bạch đàn trắng tồn tại ứng suất sinh trƣởng. 

 Ứng suất sinh trƣởng là sự hình thành do sự thay đổi kích thƣớc của 

vách tế bào (sợi gỗ của gỗ lá rộng hay quản bào của gỗ lá kim), do kết quả 

của sự tăng chiều dày vách và sự co ngắn kích thƣớc của tế bào theo chiều 

dọc (Munch, 1938). Nhƣ vậy, nguồn gốc của ứng suất sinh trƣởng có liên 

quan đến quá trình hoá gỗ của tế bào. Lignin hình thành và phát triển ở lớp 

giữa vách thứ sinh gây ra sự trƣơng nở ở phần này của vách tế bào. Mức độ 

biến hình lớn theo chiều ngang và chiều dọc thân cây phụ thuộc vào góc 

nghiêng của các mixen cellulose trong vách tế bào, đó là góc lệch giữa các 

mixen cellulose so với trục dọc thân cây. 
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Độ lớn của ứng suất sinh trƣởng có liên quan đến quá trình sinh trƣởng 

của cây (dạng thân, dạng tán, kích thƣớc thân, kích thƣớc tán) và các tác nhân 

bên ngoài nhƣ sự can thiệt của con ngƣời vào hoạt động nắn thẳng thân cây, 

cây mọc trên đất dốc, tác động của gió bão. 

Chalk giải thích sự hình thành và phát triển của nội ứng suất theo chiều 

dọc thớ là do sự co ngắn chiều dài tế bào vào cuối thời kì phát triển của tế 

bào. Do thân cây sinh trƣởng liên tục, các tổ chức (các tế bào gỗ) sinh ra trƣớc 

bị dồn ép bởi các lực kéo của các tế bào mới sinh. Nội ứng suất theo chiều 

dọc thớ đƣợc tích luỹ lớn dần theo đƣờng kính tăng và trở lên đủ lớn tới mức 

có thể gây ra những khó khăn nhất định trong quá trình gia công chế biến nhƣ 

hiện tƣờng gỗ nứt tâm, gỗ cong theo bìa ván, hiện tƣợng kẹt cƣa. 

Có nhiều phƣơng pháp xác định độ lớn của ứng suất sinh trƣởng. 

Nhƣng cho đến nay, chƣa có phƣơng pháp nào có thể xác định đƣợc ứng suất 

sinh trƣởng một cách trực tiếp, mà đều dựa trên nguyên tắc của sự giải phóng 

nội ứng suất. Phƣơng pháp thích hợp và đơn giản nhất đƣợc dùng để mô tả sự 

xuất hiện của ứng suất sinh trƣởng theo chiều dọc thân cây là phƣơng pháp 

của Jacobs. Với phƣơng pháp này, các tấm ván xẻ đi qua tâm (Hình 3.4) đƣợc 

xẻ dọc thành các thanh nhỏ. Nếu có sự tồn tại của ứng suất sinh trƣởng và nó 

đủ lớn sẽ làm cho các thanh gỗ sau khi xẻ cong theo cạnh ván (Hình 3.5b). 

Sau đó, ngoại lực tác dụng làm cho các thanh gỗ đó thẳng trở lại, ta sẽ thấy 

các thanh gỗ có hiện tƣợng thay đổi dần kích thƣớc theo chiều dọc thân cây từ 

giữa tâm ra phía ngoài. 

Xét về mặt chịu lực, nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng trên thân 

cây tồn tại hai vùng gỗ trái ngƣợc nhau về mặt chịu lực. Vùng gỗ lõi tồn tại 

một lực có xu hƣớng dồn nén các thớ gỗ (vùng chịu nén), trong khi đó vùng 

gỗ giác thì lực có xu hƣớng kéo căng các thớ gỗ (vùng chịu kéo). Các nghiên 

cứu trên gỗ bạch đàn cho thấy, ứng suất kéo có thể cao tới 14 N/mm2, ứng 

suất ép tƣơng ứng đo và tính đƣợc trong khoảng 14 - 35 N/mm
2
 [26]. 
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Nhiều nhà nhiên cứu về ứng suất sinh trƣởng cho thấy, mức độ biến 

dạng trung bình nhỏ nhất ở vị trí cách tâm của khúc gỗ một khoảng bằng 0,7 

lần bán kính. Do vậy, trị số trung bình của ứng suất sinh trƣởng có thể giảm đi 

một nửa sau khi ta cắt bỏ phần gỗ phía ngoài (phần gỗ giác) có chiều dày 

bằng khoảng một phần ba bán kính, có thể nói chiều dày này thƣờng bằng độ 

dày của phần gỗ giác [26]. 

 

Hình 3.6. Phƣơng pháp xác định ứng suất sinh trƣởng 

3.1.2.2. Kết quả từ nghiên cứu của luận văn 

a) Các nghiên cứu đã có về: 

- Khối lƣợng thể tich và tỷ lệ co rút của gỗ Bạch đàn trắng; sự biến 

động theo chiều cao và theo hƣớng bán kính 

- Các loại biến dạng gỗ bạch đàn và phƣơng pháp xử lí 

b) Thực nghiệm về biến đổi khối lƣợng thể tích và co rút của gỗ Bạch 

đàn trắng tại Khu rừng thực nghiệm Đại học quốc gia Lào: 

- Vị trí địa lí khu cực lấy mẫu 

Tại Khu rừng trồng thực nghiệm của Khoa Lâm nghiệp, Đại học Quốc 

gia Lào, Huyện Xăng Thong, Thủ đô Viêng Chăn. Khu rừng lựa chọn cây lấy 

mẫu nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Viêng Chăn, cách trung tâm thủ đô 

khoảng 70 km và có ranh giới với 5 làng (NaPo, Huôi Tôm, Nong Bua, Na 

Sa, Bản Cuôi), có diện tích 20.800 ha.  
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-  Đặc điểm sinh thái khu vực lấy mẫu 

+ Điều kiện khí hậu: 

Khí hậu khu rừng thí nghiệm của Khoa lâm nghiệp-ĐHQG Lào, vùng 

lấy mẫu thuộc loại nhiệt đới khí hậu có đặc điểm phân mùa rõ rệt hai mùa: có 

mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 và mùa mƣa từ tháng 4 đến tháng 9, 

nhiệt độ trung bình năm 26 oC, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất (tháng 3) 

là 36oC, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (tháng 12) là 18 oC. Lƣợng mƣa 

trung bình năm 1600 mm, độ ẩm tƣơng đối không khí trung bình là 60 %. 

+ Điều kiện thổ nhƣỡng: 

Địa hình khu vực nghiên cứu thuộc dạng đồi núi thấp, là nơi chuyển 

tiếp giữa trung du và đồng bằng. Độ cao tuyệt đối của khu vực biến động từ 

200 m đến 400 m, độ dốc trung bình từ 12o đến 22o.  

+ Tình hình rừng: 

Rừng thực nghiệm gồm có các loài cây tếch, lát hoa, bông, trắc, cà te, 

giáng hƣơng, bạch đàn cùng nhiều loài khác, trong đó, Bạch đàn trắng 

(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) đƣợc trồng hơn 20 ha, lần lƣợt mỗi năm 5 ha 

từ năm 1996 đến năm 2000. Phần lớn diện tích rừng đƣợc trồng thuần loài.. 

- Nguyên vật liệu nghiên cứu: 

+ Chọn ô mẫu: Khu rừng chọn nghiên cứu có không dƣới 100 cây có  

cùng cấp tuổi của loài cây đƣợc nghiên cứu, đƣờng kính thân cây ở độ cao 1,3 

m tính từ cổ rễ nhỏ nhất là 18 cm. 

+ Chọn cây mẫu: Qua điều tra, cho thấy, đƣờng kính trung bình  của 

cây Bạch đàn trắng tại rừng thực nghiêm là từ 25 cm trở lên (chiếm hơn 60 

%) , do vậy, chọn cây thí nghiệm có đƣờng kính 25 đến 28 cm. 

Số lƣợng cây lấy mẫu phụ thuộc vào đƣờng kính của các cây lấy mẫu. 

Theo tiêu chuẩn ISO 4471:1982 (Gỗ - Phƣơng pháp chọn cây lấy mẫu xác 

định tính chất gỗ rừng thuần loài) qui định. Vì vậy, chúng tôi lấy 5 cây gỗ 

Bạch đàn trắng sinh trƣởng bình thƣờng để làm thí nghiệm. 
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+ Lấy mẫu: Khúc gỗ có chiều dài 10 m tính từ cổ rễ (cách mặt đất 50 

cm) đƣợc chia thành 10 vị trí (khúc) đánh số từ 1 đến 10 (tính từ gốc), có 

khoảng cách bằng nhau (mỗi vị trí cách nhau 1 m). Cắt các thớt gỗ có chiều 

dài 30 cm của từng vị trí theo chiều cao thân cây, ta sẽ có 10 thớt đại diện cho 

10 vị trí dọc theo thân cây. Mỗi thớt chia thành bốn miếng theo hƣớng Đông, 

Tây, Nam, Bắc và từng miếng sẽ đƣợc xẻ lấy mẫu tại ba vùng (hình 1). Mỗi 

mẫu đều đƣợc xẻ vuông góc với hƣớng đƣờng kính (5 cây x 10 vị trí x 12 

điểm, tổng cộng là 600 mẫu). 

Theo chiều ngang thân cây, tiến hành lấy các mẫu gỗ xuyên tâm, bề 

rộng 2 cm theo hƣớng Bắc Nam và Đông Tây trên tất cả các thớt gỗ ở tất cả 

các độ cao của tất cả các cây lấy mẫu. Trên các mẫu gỗ xuyên tâm này, xác 

định và lấy các mẫu thí nghiệm ở 12 điểm dọc theo bán kính từng hƣớng cuả 

cây, kích thƣớc mẫu là 20x20x25 mm, sai số cho phép là  1 mm (Tiêu chuẩn 

TCVN 8044 : 2009, TCVN 8048-2 : 2009, TCVN 8048-14 : 2009).  

Sau khi gia công mẫu thí nghiệm theo tiêu chuẩn, tiến hành đánh dấu 

mẫu theo dạng kƣ hiệu nhƣ sau: Dạng ký hiệu mẫu thử: 1.2.N.3 

Trong đó: 

+ 1 : Ký hiệu số thứ tự thứ tự cây(có số ký tự từ 1 đến 5) 

+ 2 : Ký hiệu khúc(vị trí) theo chiều cao cây tính từ gốc (có số ký tự từ    

1 đến 10) 

+ N: Ký hiệu cho hƣớng Đông, Tây, Nam, Bắc (ký hiệu W, E, N, S) 

+ 3 : Ký hiệu vùng theo phƣơng bán kính từ tâm ra ngoài (là 1, 2, 3) 

- Tiến hành thí nghiệm:  

+ Xác định khối lƣợng thể tích cơ bản: Các mẫu gỗ có hình khối, với 

kích thƣớc theo các chiều dọc thớ x Xuyên tâm x Tiếp tuyến là: 20 x 20 x  25 

mm. Dùng thƣớc kẹp đo kích thƣớc các chiều dọc thớ, xuyên tâm và tiếp 

tuyến của từng mẫu ở trạng thái tƣơi hoặc ƣớt chính xác đến 0,01 mm. Tiếp 
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đến, các mẫu thí nghiệm đƣợc sấy đến khô kiệt ở nhiệt độ 103 ± 2 
0
C, sau đó 

đƣợc đƣa vào làm nguội đến nhiệt độ phòng trong các bình hút ẩm. Tiến hành 

cân các mẫu gỗ chính xác đến 0,01 g. Khối lƣợng thể tích cơ bản đƣợc tính 

theo công thức 

  
  

  
 , g/cm

3 

Trong đó:   -  Khối lƣợng thể tích cơ bản, g/cm
3
; 

       m0 - Khối lƣợng thể tích mẫu khô kiệt, g; 

       Vu - Thể tích mẫu gỗ ở trạng thái tƣơi hoặc ƣớt, cm
3
. 

 

Hình 3.7. Sơ đồ lấy mẫu thí nghiệm 
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+ Xác định khối lƣợng thể tích: Sử dụng tủ ổn định mẫu Thermoline và 

lò sấy thí nghiệm OWEN DRY (WiseVen) để làm khô mẫu thử từ từ đến khối 

lƣợng không đổi nhằm tránh làm hƣ hỏng mẫu (biến dạng và tách). Tiến hành 

cân, đo ngay sau khi đã làm khô mẫu. Khối lƣợng thể tích của mỗi mẫu thử ở 

điều kiện khô tuyệt đối (   , tính bằng g/cm
3
, theo công thức : 

 

Trong đó, 

 mo - Khối lƣợng của mẫu thử ở điều kiện khô tuyệt đối, g; 

 ao, bo, lo - Kích thƣớc của mẫu thử ở điều kiện khô tuyệt đối, mm; 

 Vo - Thể tích của mẫu thƣ ở điều kiện khô tuyệt đối, mm
3
; 

    - Khối lƣợng thể tích khô tuyệt đối, (g/cm
3
); 

b) Xác định độ co rút các chiều dọc thứ, xuyên và tiếp tuyến:   

Tạo mẫu có kích thƣớc theo các phƣơng dọc thớ, xuyên tâm và tiếp 

tuyến là: ld max, lr max và lt max, với độ chính xác 0,01 mm. Tiến hành làm khô 

mẫu thử đến khi kích thƣớc không thay đổi ở nhiệt độ (103  2 ) 
o
C  trong tủ 

sấy sao cho không có sự biến dạng về kích thƣớc và hình dạng. Kiểm tra sự 

thay đổi về kích thƣớc của hai hoặc ba mẫu thử kiểm soát bằng cách đo lại, cứ 

mỗi 2 tiếng sau 6 tiếng từ khi bắt đầu làm khô và ngừng sấy, khi chênh lệch 

giữa hai lần đo liên tiếp không vƣợt qua 0,02 mm, kết hợp với cách cân liên 

tiếp (theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). Xác định độ co rút (%) của mỗi mẫu thử 

ở điều kiện khô tuyệt  theo công thức : 

a)  Theo phƣơng dọc thớ: 

           

100
max

minmax
max x

l

ll

d

dd
d




 

b) Theo phƣơng xuyên tâm: 

100
max

minmax
max x

l

ll

r

rr
r
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c)  Theo phƣơng tiếp tuyến: 

100
max

minmax
max x

l

ll

t

tt
t


  

Trong đó: 

               ;       : Độ co rút dọc thớ, xuyên tâm và tiếp tuyến, %.   

       và        và         : Kích thƣớc của mẫu thử tại độ ẩm lớn hơn 

độ ẩm báo hòa theo phƣơng dọc thớ, xuyên tâm và tiếp tuyến, ở điều kiện khô 

tuyệt đối, mm; 

       và        và         : Kích thƣớc của mẫu thử sau khi làm khô, đo 

theo phƣơng dọc thớ,  xuyên tâm và tiếp tuyến, ở điều kiện khô tuyệt đối, 

mm.  

- Khối lƣợng thể tích cơ bản của gỗ Bạch đàn trắng ở Lào 

Bảng 3.3. Khối lƣợng thể tích cơ bản của gỗ Bạch đàn trắng Lào 

Vị trí 

Khúc 

Khối lƣợng thể tích của 5 cây Khối lƣợng thể tích cơ 

bản, g/cm
3
 1 2 3 4 5 

1 0,622 0,604 0,598 0,622 0,615   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 0,602 0,595 0,608 0,614 0,618 

3 0,601 0,602 0,597 0,606 0,618 

4 0,594 0,591 0,596 0,610 0,585 

5 0,585 0,587 0,589 0,598 0,596 

6 0,572 0,581 0,618 0,581 0,592 

7 0,582 0,581 0,600 0,580 0,585 

8 0,585 0,581 0,583 0,573 0,575 

9 0,582 0,581 0,574 0,573 0,574 

10 0,568 0,578 0,578 0,575 0,577 

TBC  0,589 0,588 0,594 0,593 0,593 0,592 
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- Biến  đổi khối lƣợng thể tích theo chiều cao thân cây và hƣớng bán 

kính: 

Bảng 3.4. Khối lƣợng thể tích trung bình của cây bạch đàn trắng Lào 

 

V
ị 

tr
í 

k
h

ú
c 

  

Kích thƣớc mẫu khô tuyệt đối 

trung bình 5 cây 
Khối lƣợng mẫu khô 

trung bình, (g) 

Khối lƣợng thể tích 

khô tuyệt đối trung 

bình, g/cm
3
 Dọc thớ Tiếp tuyến Xuyên tâm 

1 25,45 18,39 18,99 6,360 0,716 

2 25,42 18,31 18,97 6,303 0,714 

3 25,44 18,24 18,98 6,280 0,713 

4 25,38 18,21 18,92 6,180 0,707 

5 25,49 18,19 18,82 6,145 0,704 

6 25,55 18,19 18,81 6,159 0,705 

7 25,39 18,14 18,81 6,093 0,703 

8 25,41 18,05 18,78 6,029 0,700 

9 25,29 18,03 18,65 5,940 0,698 

10 25,49 18,00 18,60 5,955 0,698 

Khối lƣợng thể tích của gỗ Bạch đàn trắng, g/cm3 0,706 

 

Ghí chú: kích thƣớc mẫu và số lƣợng mẫu chi tiết trong phụ lục. 

- Biến động khối lƣợng thể tích trung bình theo hƣớng tâm ra vỏ và từ 

gốc đến ngọn. 

 

Hình 3.8. Khối lƣợng thể tích trung bình của từng khúc từ gốc đến ngọn. 

0,716 0,714 0,713 

0,707 0,704 0,705 0,7031 
0,700 0,698 0,698 

0,685

0,695

0,705

0,715

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kl
tt

   
g/

cm
3

 

Khúc 
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Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, khối lƣợng thể tích của gỗ Bạch đàn trắng 

Lào biến động từ gốc đến ngọn: Phần gốc cao nhất và giảm về phần ngọn, 

nhƣng mức độ biến động nhỏ.   

- Biến động khối lƣợng thể tích trung bình ba vùng (gần tâm (GT), giữa 

(Gi) và ngoài cùng (Ng)) từ gốc đến ngọn  

 

Hình 3.9. Biến động khối lƣợng thể tích  3 vùng theo chiều cao thân cây 

Khối lƣợng thể tích trung bình cả cây theo chiều cao thây cây là biến 

động từ 0.716 g/cm
3
 ở phần gốc và giảm dần về ngọn là 0.698 g/cm

3
, khối 

lƣợng thể tích trung bình của từng vùng (vùng gần tâm, vùng giữa và vùng 

ngoài) theo chiều cao thân cây là thấy có biến động không đồng đều cả về 

từng vùng theo hƣớng bán kính. 

Nhƣ vậy, theo hƣớng bán kính, khối lƣợng thể tích của 3 vùng có khác 

nhau: Vùng giữa cao nhất, vùng ngoài thấp nhất; Trong từng vùng, theo chiều 

cao, khối lƣợng thể tích cũng giảm dần theo chiều cao. Tuy nhiên, trị số biến 

động này là không này là rất nhỏ.: Gốc- ngọn: 0,018 g/cm
3
 (2,5%).  

- Khối lƣợng thể tích ba vùng (gần tâm, giữa và ngoài cùng) theo 

hƣớng bán kính 

 

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
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Hình 3.10. Khối lƣợng thể tích trung bình cả cây theo hƣớng bán kính. 

Từ đồ thị ta thấy rằng, theo hƣớng bán kính (từ tâm gỗ đến vỏ), khối 

lƣợng thể tích có biến  động tăng từ phần tâm đến phần giữa, sau đó giảm từ 

giữa ra vỏ) ở tất cả vị trí thân cây theo chiều cao, nhƣng sự biến động không 

lớn. Chênh lệch khối lƣợng thể tích giữa các phần là rất nhỏ: Tâm - Giữa: 

0,020 g/cm
3
 (2,7%)

  
; Ngoài - Tâm: 0,035 g/cm

3
 (4,8%)

  
. 

Kết luận chung: Khối lượng thể tích gỗ Bạch đàn trắng Lào hầu như 

không biến động theo chiều cao và theo hướng bán kính 

- Tỷ lệ co rút xuyên tâm theo chiều cao thân cây và hƣớng bán kính 

Bảng 3.5. Tỷ lệ co rút xuyên tâm theo chiều cao và hƣớng bán kính 

Vùng/Khúc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TBC 

Gần tâm 5,45 5,77 5,9 6,12 6,31 6,52 6,65 7,03 7,09 7,17 6,4 

Giữa 5,32 5,59 5,77 5,85 6,14 6,37 6,59 6,77 6,92 6,98 6,23 

Ngoài 5,64 5,9 6,1 6,45 6,57 6,74 6,84 7,14 7,32 7,4 6,61 

TBC 5,47 5,75 5,92 6,14 6,34 6,54 6,69 6,98 7,11 7,18 6,41 

 

0,67
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0,69
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0,73

Tâm Giữa Ngoài 

Vị trí gỗ theo hƣớng bán kính
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Hình 3.11. Tỷ lệ co rút xuyên tâm của các vùng theo chiều cao thân cây 

và  theo hƣớng bán kính. 

 Từ bảng ta có nhận xét: i) Tỷ lệ co rút xuyên tâm của gỗ Bạch đàn 

trắng lớn hơn so với gỗ rừng trồng nhƣ: keo lai, tếch…;; ii) Tỷ lệ co rút xuyên 

tâm của gỗ Bạch đàn trắng tăng từ gốc đến ngọn, nhƣng không nhiều; iii) Tỷ 

lệ co rút xuyên tâm của gỗ Bạch đàn trắng theo hƣớng từ tâm ra ngoài có biến 

động, nhƣng sự thay đổi không lớn. 

- Tỷ lệ co rút tiếp tuyến theo chiều cao thân cây và hƣớng bán kính 

Bảng 3.6. Tỷ lệ co rút tiếp tuyến theo chiều cao và theo hƣớng bán kính 

Vùng/Khúc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TBC 

Gần tâm 8,78 9,05 9,41 9,51 9,62 9,67 9,88 10,05 10,13 10,22 9,63 

Giữa 8,58 8,74 9,14 9,26 9,46 9,49 9,70 9,85 9,90 9,93 9,41 

Ngoài 8,97 9,16 9,50 9,69 9,84 10,08 10,18 10,41 10,44 10,50 9,88 

TBC
 

8,78 8,98 9,35 9,48 9,64 9,75 9,92 10,10 10,16 10,21 9,64 

 

 

Hình 3.12. Tỷ lệ co rút tiếp tuyến của các vùng theo chiều cao thân cây. 
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Nhƣ vậy: i) Tỷ lệ co rút tiếp tuyến của gỗ Bạch đàn trắng lớn hơn so 

với gỗ rừng trồng nhƣ: keo lai, tếch…; ii) Tỷ lệ co rút tiếp tuyến của gỗ Bạch 

đàn trắng tăng từ gốc đến ngọn; iii) Tỷ lệ co rút tiếp tuyến của gỗ Bạch đàn 

trắng theo hƣớng từ tâm ra ngoài có biến động, nhƣng sự thay đổi không lớn. 

- Tỷ lệ co rút dọc thớ theo chiều cao thân cây và hƣớng bán kính 

Bảng 3.7. Tỷ lệ co rút dọc thớ  theo chiều cao và theo hƣớng bán kính 

Vùng/Khúc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TBC 

Gần tâm 0,8 0,81 0,83 0,86 0,9 0,96 1,01 1,04 1,06 1,08 0,94 

Giữa 0,78 0,79 0,81 0,84 0,87 0,92 0,99 1 1,03 1,04 0,91 

Ngoài 0,83 0,84 0,86 0,9 0,94 0,99 1,04 1,06 1,08 1,10 0,96 

TBC, (%) 0,8 0,81 0,83 0,87 0,9 0,96 1,01 1,03 1,06 1,07 0,93 

 

Hình 3.13. Biến động của tỷ lệ co rút dọc thớ theo chiều cao và hƣớng 

bán kính 

Ta thấy rằng: i) Tỷ lệ co rút dọc thớ của gỗ Bạch đàn trắng lớn hơn 

rất nhiều so với gỗ bình thường (khoảng 8-10 lần); ii) Tỷ lệ co rút dọc thớ của 

gỗ Bạch đàn trắng chênh lệch rất lớn và tăng từ gốc đến ngọn; iii)Tỷ lệ co rút 

dọc thớ của gỗ Bạch đàn trắng theo hướng từ tâm ra ngoài có biến động, 

nhựng sự thay đổi không lớn. 

3.1.3. Đề xuất giả thuyết 

Từ các luận cứ đã có, ta có các giả thuyết nhƣ sau: 

1) Gỗ xẻ bạch đàn có biến dạng ngay sau khi xẻ và sau khi sấy 
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2) Để giảm thiểu đƣợc biến dạng cong và nứt  của gỗ xẻ Bạch đàn 

trắng, nên tiến hành các giải pháp sau: 

a. Chọn phƣơng pháp cắt khúc gỗ trƣớc khi xẻ: Cắt cây gỗ Bạch đàn 

trắng thành 3 khúc riêng biệt : Gốc, giữa, ngọn để xẻ. 

b. Chọn sản phẩm gỗ xẻ xuyên tâm và bán xuyên tâm 

c. Chọn phƣơng pháp xẻ xoay tròn với trình tự xẻ không đối xứng. 

3.2.Chứng minh giả thuyết 

3.2.1. Cắt khúc gỗ để xẻ 

Khúc gỗ có chiều dài 10 m tính từ cổ rễ (cách mặt đất 50 cm) đƣợc chia 

thành 10 vị trí (khúc) có khoảng cách bằng nhau (mỗi vị trí cách nhau 1 m). 

Nhóm các khúc nhỏ  thành 3 phần: Gốc (từ khúc 1 đến 3), giũa (từ khúc 4 dến 

7) và ngọn (từ khúc 8 đến 10).  

 

Hình 3.14. Phân chia khúc gỗ theo chiêu dài cây 

3.2.2. Thực nghiệm đối chứng 

a) Cắt khúc gỗ đối chứng (cắt khúc theo doanh nghiệp): Hiện tại, các 

nhà máy chế biến gỗ không quan tâm đến gỗ ở phần nào của cây mà chỉ căn 

cứ vào chiều dài sản phẩm để cắt. Trên mỗi khúc gỗ tròn, chúng tôi tiến hành 

lấy 2 khúc gỗ: Khúc thứ nhất - ĐC1, dài 1500 mm có một phần ở gốc và một 

phần ở giữa; Khúc 2 - ĐC2, dài 1500 mm có một phần ở giữa và một phần ở 

ngọn (xem hình vẽ 3.13)  
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Hình 3.15. Cát khúc cây thử nghiệm 

- TN1, TN2, TN3 là phần xẻ thí nghiệm(theo tính toán) 

- ĐC1, ĐC2  là xẻ đối chứng(theo PP xẻ thực tế của xí nghiệp) 

b) Thông số chung về sản phẩm xẻ  

- Ván xẻ dùng cho sản suất đồ mộc dân dụng và ván ghép thanh trong 

nhà máy chế biến gỗ đang sử dụng thực tế trong sản suất hiện nay. 

- Kích thƣớc nhƣ sau: Chiều dày x rộng x dài = 30 x 45 x 1500 (mm) 

- Độ ẩm: Sau khi xẻ khoảng 60 - 75 %  và sau khi sấy khoảng 12 % 

c) Phương pháp xẻ và trình tự xẻ 

Chọn phƣơng pháp xẻ suốt của các công ty chế biến gỗ ở Lào đang sử 

dụng, có bản đồ xẻ và trình tự xẻ nhƣ sau: 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
ản

 đ
ồ
 x

ẻ 
x
ẻ 

g
ỗ
 B

ạc
h
 đ

àn
 t

rắ
n
g

 đ
ố
i 

ch
ứ

n
g
, 

 

d
 =

 2
5
0
 m

m
 

 

a. Kích thƣớc sản phẩm b. Trình tự xẻ  

Hình 3.16. Lập bản đồ xẻ, với phƣơng pháp xẻ hộp hai mặt, D=250 mm 
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a. Kích thƣớc sản phẩm a. Trình tự xẻ  

Hình 3.17. Lập bản đồ xẻ, với phƣơng pháp xẻ hộp hai mặt, D=280 mm 

Mô tả  trình tự xẻ nhƣ sau:  

Bƣớc 1: Gỗ tròn đƣợc xẻ thành hộp 2 mặt.
 

Bƣớc 2: Xoay lật hộp 2 mặt một góc 90
0
, xẻ tiếp hai mạch xẻ thành  

ván hộp 4 mặt. 
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Bƣớc 3: Xẻ hộp đó thành các loại ván xẻ  

Bƣớc 3: Xẻ ván xẻ thành  sản phẩm :  dày x rộng:  30 x 45 (mm) 

Bƣớc 4: Xác định mức độ khuyết tật 

Bƣớc 5: Tiến hành sấy gỗ 

d) Kết quả sau xẻ và sau sấy  

Sau khi xẻ, ván xẻ đƣợc tiến hành đo đạc kích thƣớc, tỷ lệ cong và nứt; 

Sau khi sấy gỗ xẻ đến 12%, chúng lại lặp lại công việc: Đo đạc kích thƣớc, tỷ 

lệ cong và nứt. 

Đối với gỗ tròn có d = 250 mm, kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.8. Mức độ khuyết tật gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy của đối chứng 

(d=250 mm) 

Mẫu thí nghiệm 

  

Số lƣơng, thanh Phần trăm ,% 

Thanh không 

cong(thanh) 

Thanh không 

nứt(thanh) 

Thanh không 

cong(%) 

Thanh không 

nứt(%) 

Ván sau khi xẻ 10 9 56,25 55,21 

Ván sau khi sấy 8 5 42,71 28,13 

 

 

Hình 3.18. Mức độ không khuyết tật của gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy, d=250 mm 
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Đối với gỗ tròn có d = 280 mm, kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Mức độ khuyết tật gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy của đối chứng 

(d=280 mm) 

 Mẫu thí nghiệm 

  

Số lƣơng(thanh) Phần trăm(%) 

Thanh không 

cong(thanh) 

Thanh không 

nứt(thanh) 

Thanh không 

cong(%) 

Thanh không 

nứt(%) 

Ván sau khi xẻ 17 12 64,74 46,15 

Ván sau khi sấy 13 7 48,72 28,21 
 

 

Hình 3.19. Mức độ không khuyết tật của gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy, d=280 mm 

Qua thí nghiệm cho thấy: 

- Sau khi xẻ: Số thanh không  cong và nứt khá lớn, nhƣng nhỏ hơn 50% 

tổng số thanh xẻ đƣợc. 

- Sau khi sấy: Số thanh không cong và không nứt tăng lên so với sau 

khi xẻ. Lƣợng tăng lên khá lớn   

d = 250 mm: 

+ Số thanh không cong sau sấy giảm xuống 13,54 % 

+ Số thanh không nứt sau sấy giảm xuống 27,08 % 
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d = 280 mm: 

+ Số thanh không cong sau sấy giảm xuống 16,03 % 

+ Số thanh không nứt sau sấy giảm xuống 17,95 % 

- Lƣợng thanh cong ít hơn lƣợng thanh nứt.   

- Sau khi sấy cong vênh tăng lên so với trƣớc khi sấy. 

3.2.3. Thực nghiệm theo giả thuyết 

a. Phương pháp cắt khúc 

 Cắt khúc gỗ theo giả thuyết để giảm biến dạng (cắt khúc theo giả 

thuyết nghiên cứu): Trên mỗi khúc gỗ tròn, tiến hành lấy 3 khúc gỗ: Khúc thứ 

nhất - TN1, dài 1500 mm, nằm ở phần gốc; Khúc 2 - TN2, dài 1500 mm, nằm 

ở phần giữa;  Khúc 3 - TN3, dài 1500 mm, nằm ở phần ngọn (xem hình vẽ 

3.18)  

 

Hình 3.20. Cát khúc cây thử nghiệm 

- TN1, TN2, TN3 là phần xẻ thí nghiệm(theo tính toán) 

- ĐC1, ĐC2  là xẻ đối chứng(theo PP xẻ thực tế của xí nghiệp) 

b) Sản phẩm xẻ 

  Thông số chung về sản phẩm xẻ:  

- Ván xẻ dùng cho sản suất đồ mộc dân dụng và ván ghép thanh trong 

nhà máy chế biến gỗ đang sử dụng thực tế trong sản suất hiện nay. 

- Kích thƣớc nhƣ sau: Chiều dày x rộng x dài = 30 x 45 x 1500 (mm) 

- Độ ẩm: Sau khi xẻ khoảng 60 - 75 %  và sau khi sấy khoảng 12 % 
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  Tính toán phần gỗ thu đƣợc gỗ xẻ xuyên tâm 

-  Phần cung đủ, miền hợp pháp Z = 0,3d: 

 ` d = 250 mm, Z = 0,3 x 250 = 75 mm 

  d = 280 mm, Z = 0,3 x 280 = 84 mm 

- Phần cung thiếu, miền hợp pháp Z' = 0,4d: 

  d = 250 mm, Z = 0,4 x 250 = 100 mm 

  d = 280 mm, Z = 0,4 x 280 = 112 mm 

c. Phương pháp và trình tự xẻ 

- Để giảm tác động của ứng suất sinh trƣởng, phƣơng pháp xẻ lựa chọn 

là phƣơng pháp xẻ xoay tròn, với nguyên tắc ƣu tiên phần lấy gỗ xuyên tâm 

(Z và Z') đã tính toán. Trình tự xẻ nhƣ sau: 
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a. Kích thƣớc sản phẩm a. Trình tự xẻ 

 

Hình 3.21. Bản đồ xẻ xẻ gỗ thí nghiệm (xẻ xoay tròn), d = 250 mm 
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a. Kích thƣớc sản phẩm                           a. Trình tự xẻ 

 

Hình 3.22. Bản đồ xẻ xẻ gỗ thí nghiệm (xẻ xoay tròn), d = 280 mm 

• Với d = 250 mm 

Bƣớc 1: Gỗ tròn đƣợc xẻ thành hộp một mặt, với mạch xẻ thứ nhất cách 

đỉnh gỗ tròn 93,5 mm.
 

Bƣớc 2: Xoay lật hộp này một góc 180
0
, đặt mạch xẻ cách đỉnh gỗ tròn 

93,5 mm, ta đƣợc hộp 2 mặt có chiều dày 63 mm. 

Bƣớc 3: Xẻ bỏ phần tâm của hộp 2 mặt 

Bƣớc 4: Xẻ 2 phần bìa và hộp 2 mặt thành sản phẩm xẻ có kích thƣớc 

dày x rộng x dài:  30 x 45 x 1500 (mm) 
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Bƣớc 5: Xác định mức độ khuyết tật 

Bƣớc 6: Tiến hành sấy gỗ 

• Với d = 280 mm 

Bƣớc 1: Gỗ tròn đƣợc xẻ thành hộp một mặt, với mạch xẻ thứ nhất cách 

đỉnh gỗ tròn 108,5 mm.
 

Bƣớc 2: Xoay lật hộp này một góc 180
0
, đặt mạch xẻ cách đỉnh gỗ tròn 

108,5 mm, ta đƣợc hộp 2 mặt có chiều dày 63 mm. 

Bƣớc 3: Xẻ bỏ phần tâm của hộp 2 mặt 

Bƣớc 4: Xẻ 2 phần bìa và hộp 2 mặt thành sản phẩm xẻ có kích thƣớc 

dày x rộng x dài:  30 x 45 x 1500 (mm) 

Bƣớc 5: Xác định mức độ khuyết tật 

Bƣớc 6: Tiến hành sấy gỗ 

d. Kết quả  sau xẻ và sau sấy 

Sau khi xẻ, ván xẻ đƣợc tiến hành đo đạc kích thƣớc, tỷ lệ cong và nứt; 

Sau khi sấy gỗ xẻ đến 12%, chúng lại lặp lại công việc: Đo đạc kích thƣớc, tỷ 

lệ cong và nứt. 

Bảng 3.10. Mức độ khuyết tật gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy của mẫu TN,  

d=250 mm 

 Mẫu thí nghiệm Số lƣơng(thanh) Phần trăm(%) 

  

Thanh không 

cong(thanh) 

Thanh không 

nứt(thanh) 

Thanh không 

cong(%) 

Thanh không 

nứt(%) 

Ván sau khi xẻ 14 13 76,39 72,92 

Ván sau khi sấy 12 9 65,00 51,39 
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Hình 3.23. Mức độ khuyết tật gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy của mẫu TN, 

d=250 mm 

Bảng 3.11. Mức độ khuyết tật gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy của mẫu TN,  

d=280 mm 

Mẫu thí nghiệm 

Số lƣơng(thanh) Phần trăm(%) 

Thanh không 

cong(thanh) 

Thanh không 

nứt(thanh) 

Thanh không 

cong(%) 

Thanh không 

nứt(%) 

Ván sau khi xẻ 13 11 71,11 61,67 

Ván sau khi sấy 12 9 65,00 51,39 
 

 

Hình 3.24. Mức độ khuyết tật gỗ xẻ sau xẻ và sau sấy của mẫu TN, 

 d=280 mm 
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Qua thí nghiệm cho thấy: 

- Sau khi xẻ: Số thanh không cong và không nứt tƣơng đối ít. 

- Sau khi sấy: Số thanh không cong và không nứt tăng lên không nhiều 

so với sau khi xẻ.  

d 250 mm:  

 + Số thanh không cong sau sấy giảm xuống 11,39 % 

 + Số thanh không nứt sau sấy giảm xuống 21,23 % 

d 280 mm:  

 + Số thanh không cong sau sấy giảm xuống 6,11 % 

 + Số thanh không nứt sau sấy giảm xuống 10,28 % 

- Lƣợng thanh cong ít hơn lƣợng thanh nứt.   

-  Sau khi sấy cong tăng lên so với trƣớc khi sấy, nhƣng không lớn. 

3.3.4. So sánh kết quả và kết luận về giả thuyết 

a. So sánh kết quả: 

Nhằm đánh giá một cách chính xác kết quả thu đƣợc qua 2 phƣơng 

pháp xẻ để qua đó có kết luận chính xác về giả thuyết nghiên cứu, chúng ta 

tiến hành so sánh kết quả thu đƣợc của hai phƣơng pháp xẻ (xẻ của doanh 

nghiệp (ĐC) và xẻ theo giả thuyết (TN). 

 Với đƣờng kính d = 250 mm, ta có kết quả:  

Bảng 3.12. Chất lƣợng sản phẩm xẻ của ĐC và TN, d=250 mm 

Loại gỗ: Bạch đàn trắng(Eucalyptus camaldulensis Dehn).D=25cm                     

Mẫu TN Chất lƣợng ván sau xẻ Chất lƣợng ván sau sấy 

PP xẻ  

Chiều 

dài vết 

nứt(cm) 

Thanh 

không 

cong(%) 

Thanh 

không 

nứt(%) 

Chiều 

dài vết 

nứt(cm) 

Thanh 

không 

cong(%) 

Thanh 

không 

nứt(%) 

Chất lƣợng ván xẻ ĐC 10,34 56,25 55,21 10,45 42,71 28,13 

Chất lƣợng ván xẻ TN 3,36 76,39 72,92 3,40 70,83 59,72 
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Hình 3.25. Chất lƣợng sản phẩm xẻ của ĐC và TN,  =250 mm 

Với đƣờng kính d = 280 mm, ta có kết quả: 

Bảng 3.13. Giá trị trung bình sản phẩm không khuyết tật, d=280 mm 

Loại gỗ: Bạch đàn trắng(Eucalyptus camaldulensis Dehnh).D=28cm                       

Mẫu TN Chất lƣợng ván sau xẻ Chất lƣợng ván sau sấy 

PP xẻ  
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dài vết 

nứt(cm) 

Thanh 

không 

cong(%) 

Thanh 

không 

nứt(%) 

Chiều 

dài vết 

nứt(cm) 

Thanh 

không 

cong(%) 

Thanh 

không 

nứt(%) 

Chất lƣợng ván xẻ ĐC 6,46 64,74 48,72 8,89 48,72 28,21 

Chất lƣợng ván xẻ TN 3,00 71,11 61,67 3,58 65,00 51,39 
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Hình 3.26. So sánh khuyết tật trƣớc và sau sấy, D=28cm 

Từ việc so sánh, ta có nhận xét sau: 

1. Biến dạng (cong và nứt) xuất hiện ở gỗ xẻ Bạch đàn trắng cả trước 

và sau sấy. 

2. Sau khi sấy, tỷ lệ cong và nứt (cả ĐC và TN) đều tăng lên 

3. So sánh 2 phương pháp xẻ cho thấy: 

  Chất lượng sản phẩm (thể hiện qua tỷ lệ thanh không cong và thanh 

không nứt) của TN cao hơn nhiều so với ĐC kẻ cả sau khi xẻ và sau khi sấy. 

  Số lượng thanh không nứt của ĐC nhỏ hơn rất nhiều so với TN 

  Chênh lệch về chất lượng của gỗ xẻ trước và sau sấy của ĐC cao 

hơn so với TN 

Có thể giải thích nhƣ sau:  

1) Trƣớc khi sấy, co rút trong gỗ xẻ chƣa xuất hiện, do vậy, sự biến 

dạng của gỗ xẻ chủ yếu do ứng suất sinh trƣởng. Đối với phƣơng pháp xẻ đối 

chứng (ĐC), do trình tự xẻ, ứng suất sinh trƣởng đƣợc giải phóng đối xứng 
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trong một tấm ván, mặt khác, do khúc gỗ tròn nằm ở 2 phần gỗ có tỷ lệ gỗ thứ 

cấp và sơ cấp khác nhau, nên ván sẽ nứt và cong nhiều. Đối với phƣơng pháp 

xẻ theo giả thuyết (TN), do trình tự xẻ bất đối xứng, nên ứng suất sinh trƣởng 

đƣợc giải phóng bất đối xứng trong một tấm ván, mặt khác, do khúc gỗ tròn 

chỉ nằm ở 1 phần gỗ nên tỷ lệ gỗ thứ cấp và sơ cấp không khác nhau, vì vậy, 

ván sẽ nứt và cong ít hơn. 

2) Do sấy, hiện tƣợng co rút gỗ xuất hiện, đây cũng là tác nhân gây 

cong và nứt gỗ. Nhƣ vậy, gỗ khi sấy do 2 nhóm tác nhân gây biến dạng tác 

động (trƣớc sấy chỉ có một nhóm tác nhân) nên tỷ lệ biến dạng tăng lên. 

3) Tỷ lệ cong và nứt của gỗ xẻ thực nghiệm (TN) nhỏ hơn đối chứng 

(ĐC) là do các lý do sau: 

- Việc lựa chọn cắt khúc gỗ hợp lí hơn: Trong một khúc gỗ có cấu tạo 

và tính chất đồng đều hơn 

- Lựa chọn sản phẩm hợp lí hơn: Thu đƣợc nhiều gỗ xẻ xuyên tâm hơn, 

mà gỗ xẻ xuyên tâm ít co rút và dãn nở hơn loại sản phẩm thông thƣờng.  

- Trình tự xẻ hợp lí hơn: Trình tự xẻ của TN không cho phép giải phóng 

ứng suất sinh trƣởng đối xứng, điều này hạn chế biến dạng của gỗ xẻ trƣớc 

khi sấy. 

3.3. Kết luận về giả thuyết 

Từ kết quả thực nghiệm, thông qua so sánh tỷ lệ biến dạng của 2 

phƣơng pháp xẻ, ta có thể kết luận rằng:  

Giả thuyết nghiên cứu đƣa ra là hoàn toàn đúng. Cụ thể: 

a) Nên cắt khúc gỗ bạch đàn trắng thành các khúc nằm gọn trong phần 

gốc, phần giữa hay phần ngọn; Không cắt gỗ bạch đàn thành các khúc có cả 

phàn gỗ và phàn giữa hoặc phần giữa và phần ngọn. 

b) Trình tự xẻ gỗ bạch đàn trắng tuân theo hình 3.22 
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3.4. Đề xuất phƣơng pháp xẻ gỗ Bạch đàn trắng 

3.4.1. Phương  pháp cắt khúc 

- Cần cắt cây gỗ Bạch đàn trắng thành 3 khúc: Gốc, gữa và ngọn. 

Không đƣợc cắt thành khúc gỗ có cả phần gốc và phần giữa hoặc phần giữa 

và phần ngọn hoặc cả 3 phần. 

- Tỷ lệ các phần gốc, giữa và ngọn ở cây gỗ bạch đàn nhƣ sau:  

 + Gốc: Chiếm 30% chiều dài cây 

 + Giữa: Chiếm 40% chiều dài cây  

 + Ngọn: Chiếm 30% chiều dài cây 

3.3.2. Loại hình sản phẩm 

- Gỗ xẻ xuyên tâm hoặc bán xuyên tâm 

- Miền hợp pháp để xẻ gỗ xuyên tâm:  

Bảng 3.14. Tính miền hợp pháp đề xẻ gỗ xuyên tâm 

             Góc xuyên tâm[ ]cung đủ 

 

Góc xuyên tâm [ ]cung thiếu 
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60
0
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3.3.3. Phương pháp xẻ 

Xoay tròn, với trình tự xẻ nhƣ sau: 

 

Hình 3.27. Trình tự xẻ gỗ Bạch đàn trắng 
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Bƣớc 1: Gỗ tròn đƣợc xẻ thành hộp một mặt, với mạch xẻ thứ nhất cách 

đỉnh gỗ tròn một khoảng: H = 
2

Zd 
, mm (d - Đƣờng kính gỗ tròn). Căn cứ 

vào kích thƣớc sản phẩm, Z có thể điều chỉnh thích hợp
 

Bƣớc 2: Xoay lật hộp này một góc 180
0
, đặt mạch xẻ cách đỉnh gỗ tròn 

một khoảng: H = 
2

Zd 
, mm và ta có hộp 2 mặt. 

Ghi chú: Căn cứ vào kích thước sản phẩm, Z và H có thể điều chỉnh thích hợp 

Bƣớc 3: Xẻ bỏ phần tâm của hộp 2 mặt 

Bƣớc 4: Xẻ 2 phần bìa và hộp 2 mặt thành sản phẩm xẻ có kích thƣớc 

dày x rộng x dài theo yêu cầu.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN  NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Về biến động khối lượng thể tích và co rút của gỗ Bạch đàn trắng.  

1) Gỗ Bạch đàn trắng có khối lƣợng thể tích nặng trung bình: 0,706 

g/cm
3
.  

2) Biến động khối lƣợng thể tích theo chiều cao thân cây và theo 

hƣớng bán kính (từ tâm ra vỏ) là không đáng kể.  

3) Gỗ Bạch đàn trắng có tỷ lệ co rút, đặc biệt là co rút theo hƣớng dọc 

thớ, lớn hơn các loại gỗ bình thƣờng. 

4) Biến động tỷ lệ co rút gỗ Bạch đàn trắng thay đổi rất lớn từ gốc đến 

ngọn - Tăng đần; Từ tâm ra vỏ có sự biến động, nhƣng giá trị không lớn. 

1.2. Về ảnh hưởng của phương pháp xẻ đến  biến dạng của gỗ xẻ từ gỗ 

Bạch đàn trắng 

1) Gỗ xẻ Bạch đàn trắng biến dạng cả sau khi xẻ và sau khi sấy 

2) Phƣơng pháp xẻ và biến dạng của gỗ xẻ có mối quan hệ mật thiết 

với nhau, đặc biệt, đối với các loài cây có tỷ lệ co rút dọc thớ thay đổi lớn 

theo chiều cao thân cây. 

3) Lựa chọn đúng phƣơng pháp xẻ (cắt khúc, trình tự xẻ) khi xẻ gỗ 

Bạch đàn trắng sẽ  giảm thiểu biến dạng của gỗ xẻ. 

2. Khuyến nghị 

1) Về bản đồ xẻ gỗ Bạch đàn trắng nên: i) Trên một tấm ván không nên 

có cả phần gốc và phần giữa, phần giữa và phần ngọn hay cả 3 phần gốc, 

ngọn và giữa; ii) Một tấm ván có thể có cả phần tâm, phần giữa và phần ngoài 

(nếu nhƣ gỗ không có ứng suất sinh trƣởng).   

2) Khi xẻ gỗ Bạch đàn trắng, cần lƣu ý: 

- Cắt cây gỗ thành 3 khúc: Gốc, gữa và ngọn; không đƣợc cắt thành khúc 

gỗ có cả phần gốc và phần giữa hoặc phần giữa và phần ngọn hoặc cả 3 phần; 
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- Phƣơng pháp xẻ xoay tròn, trình tự xẻ bất đối xứng. Ƣu tiên xẻ gỗ 

xuyên tâm và bán xuyên tâm. 

3) Hƣớng nghiên cứu tiếp 

(a) Nghiên cứu biến động của ứng suất sinh trƣởng ở gỗ Bạch đàn 

trắng theo chiều cao và theo hƣớng bán kinh để giúp có giải pháp xẻ hiệu quả 

hơn. 

(b) Tiếp tục nghiên cứu các phƣơng pháp xẻ khác, nhƣ: xẻ hình múi 

cam, xẻ kiểu cung phần tƣ và một số phƣơng pháp xẻ đặc biệt khác để so sánh 

và lựa chọn phƣơng pháp xẻ thích hợp. 

(c) Ứng dụng phƣơng pháp xẻ do đề tài đề xuất để xẻ gỗ Bạch đàn 

trắng ở một số xƣởng xẻ ở Lào, cũng nhƣ Việt nam để xem xét độ chính xác 

của các kết quả đƣa ra nhằm hoàn thiện chúng. 

(d) Tiếp tục nghiên cứu các phƣơng pháp xẻ khác, nhƣ: xẻ hình múi 

cam, xẻ kiểu cung phần tƣ và một số phƣơng pháp xẻ đặc biệt khác để so sánh 

và lựa chọn phƣơng pháp xẻ thích hợp. 

(e) Ứng dụng phƣơng pháp xẻ do đề tài đề xuất để xẻ một số loại gỗ có 

ứng suất sinh trƣởng và tỷ lệ co rút biến động theo chiều cao nhằm mở rộng 

phạm vi ứng dụng kết quả của đề tài. 
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